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  MỤC LỤC 

LBί chΞ sΧ CSI 2021 

LPhát triΘn bΖn vυng - quy trình tuân thν pháp luͻt 

c̭ bnͩ 

Gi iͩ thích chi tiΔt các chΞ sΧ CSI 

L̯u Ĩ cνa tác giͩ  

- Có thΘ có nhυng quan ĽiΘm khác nhau vΖ t²nh t̯̭ng th²ch, sχ phù hιp cνa bί 

chΞ sΧ CSI cho mίt doanh nghiΜp hay mίt ngành cλ thΘ n¨o Ľ· tuy nhi°n Bί 

chΞ sΧ doanh nghiΜp bΖn vυng CSI là bί chΞ sΧ Ľι̯c xây dχng nh́ m cung cͫp 

c§c th¹ng tin c̭ bnͩ, kiΔn thοc c̭ sε chung cho doanh nghiΜp cνa t tͫ cͩ  các 

ngành vì vͻy Doanh nghiΜp sΒ là chν thΘ quyΔt ĽΠnh áp dλng bί công cλ CSI 

cho doanh nghiΜp cνa mình. 

- Mίt sΧ tρ/thuͻt ngυ chuy°n m¹n Ľ̯ιc nêu ε Ľ©y c· thΘ có nhυng khác biΜt nhΥ 

vΖ tρ do tính chͫ t  khác biΜt tρ, ngυ vùng miΖn cνa ViΜt Nam nh̯ng vΖ mΊt bͩ n 

ch tͫ nίi dung cνa chΞ sΧ l¨ nh̯ nhau.  

Phλ lλc 1: H α̯ng d͵ n giͩ i tham gia giͩ i phλ vΖ b³nh ĽΆng 

giαi 

Phλ lλc 2: H α̯ng d͵ n giͩ i tham gia giͩ i phλ doanh 

nghiΜp kinh doanh có trách nhiΜm vΖ quyΖn trΐ em. 
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CSI Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững  

PTBV  Phát triển bền vững 

VBCSD Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam 

VCCI  Phòng thương mai và Công nghiệp Việt Nam 

SDGs  Các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 

VSDGs Các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam 

FDI  Công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn 

I  Chỉ số kết quả hoạt động sản xuất/kinh doanh 

G  Chỉ số quản trị  

E  Chỉ số môi trường  

L&S  Chỉ số lao động và xã hội  

M  Các chỉ số áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 

C  Chỉ số cơ bản  

A  Chỉ số nâng cao  

LĐ  Lao động 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

DN  Doanh nghiệp 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và quy mô, kể cả 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiếp cận Bộ chỉ số CSI và nộp hồ sơ tham gia Ch̯̭ng 

tr³nh Ľ§nh gi§ c§c doanh nghiΜp phát triΘn bΖn vυng ViΜt Nam 2021 (sau đây gọi 

tắt là Ch̯̭ng tr³nh), Bộ chỉ số CSI 2021 được rút gọn xuống còn 119 chỉ số với 03 

cấp độ khác nhah (M, C, A) trong 04 phần riêng biệt  

1. Cấu trúc bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI 2021 

Bộ chỉ số CSI 2021 được chia làm 4 phần chính bao gồm: 

- Phần I -Thông tin tổng quan của doanh nghiệp: Trong phần này các thông tin 

cơ bản về doanh nghiệp như tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh…. được yêu cầu 

cung cấp đầy đủ. Từ các thông tin cơ bản này, DN có thể xác định các bên liên 

quan, đối tác cũng như các vấn đề trọng yếu được đầy đủ, chính xác trong quá trình 

xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. ņiΘm mαi trong phͭ n thông 

tin tΫng quan là DN cͭ n cung cͫ p thêm thông tin vΖ quy mô DN nh́ m x§c ĽΠnh 

sΧ các chΞ sΧ tΧi thiΘu cνa DN cͭ n hoàn thành và áp dλng trong quͩ n trΠ PTBV. 

 

- Phần II - Kết quả thực hiện phát triển bền vững trong 3 năm (2018-2020): Đây 

là một trong những điểm mới của bộ chỉ số 2020 và tiếp tục được duy trì trong năm 

2021. Năm nay số lượng các chỉ số định lượng về kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp gồm 12 chỉ số I được chia làm 3 cấp độ: chΞ sΧ M, chΞ sΧ 

C và chΞ sΧ A 

 

- Phần III – Các chỉ số quản trị doanh nghiệp (G): Trong phần này DN được yêu 

cầu cung cấp các thông tin liên quan đến mô hình tổ chức, các chính sách quản lý, 

các tiêu chuẩn áp dụng…mà thông qua đó doanh nghiệp được kiểm soát và vận 

hành. Phần này bao gồm 22 chỉ số G, được chia làm 3 cấp độ: chΞ sΧ M, chΞ sΧ C 

và chΞ sΧ A 

 

Phần IV – Các chỉ số môi trường (E): Các chỉ số môi trường được cập nhật theo 

định hướng các quy định của luật cũng như cam kết thực hiện các hành động chung 

trên toàn thế giới để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo tồn, phục hồi 

đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên. Phần này bao gồm 25 chỉ số E, được 

chia làm 3 cấp độ: chΞ sΧ M, chΞ sΧ C và chΞ sΧ A 

 

- Phần V- Các chỉ số lao động xã hội (L&S):  Các chỉ số về lao động-xă hội năm 

nay được cập nhật theo các điều khoản mới (hoặc được sửa đổi) trong Bộ luật Lao 

TỔNG QUAN và PHẠM VI ÁP DỤNG BỘ CHỈ SỐ CSI 2021 
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động sửa đổi năm 2019 đồng thời căn cứ theo các cam kết của Việt Nam về lao 

động trong các cam kết thương mại song phương và đa phương (CTTPP, 

EVFTA…). Phần này bao gồm 54 chỉ số L, 6 chỉ số S, được chia làm cấp độ chΞ 

sΧ M, chΞ sΧ C và chΞ sΧ A 

 

2. Phạm vi áp dụng Bộ chỉ số CSI 2021 

Các chỉ số được chia ra làm 3 cấp độ khác nhau (M, C, A) nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi tối đa cho các DN nhỏ/siêu nhỏ tham gia Ch̯̭ng tr³nh. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số 

CSI 2021 cũng giúp cho các DN nhỏ/siêu nhỏ áp dụng trong thực tiễn quản trị DN bền 

vững, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở một khía cạnh khác, các 

DN vừa và lớn ngoài việc dễ dàng hơn trong việc tham gia Ch̯̭ng tr³nh cũng có thể 

sử dụng CSI 2021 trong việc xây dựng năng lực cho các DN trong chuỗi cung ứng của 

mình. Chi tiết áp dụng như sau: 

CHỈ SỐ CÓ KÝ HIỆU M: Chỉ số có ký hiệu M dành cho tất cả các loại hình DN. 

Các DN nhỏ/siêu nhỏ cần phải thực hiện tối thiểu các chỉ số này. Có tổng số 53 chỉ 

số có ký hiệu M, bao bồm 6 chỉ số định lượng (I); 5 chỉ số quản trị (G); 13 chỉ số môi 

trường (E); 29 chỉ số lao động và xã hội (L&S). Đây là những yêu cầu tối thiểu bắt 

buộc một DN cần phải thực hiện nhằm tuân thủ pháp luật cũng như quản trị các rủi ro 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà không phụ thuộc vào loại hình, quy 

mô của DN. 

CHỈ SỐ CÓ KÝ HIỆU C: Chỉ số cơ bản. DN có quy mô vừa và lớn bên cạnh việc 

hoàn thiện các chi số ký hiệu M thì việc hoàn thiện các chỉ số ký hiệu C cũng là một 

trong những yêu cầu bắt buộc DN phải tuân thủ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, 

kinh doanh theo pháp luật cũng như quản trị các rủi ro tiềm tàng. Các DN nhỏ/siêu nhỏ 

tùy theo tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh có thể áp dụng thêm các chỉ số C. 

CHỈ SỐ KÝ HIỆU A: Chỉ số nâng cao. DN quy mô vừa và lớn bên cạnh việc hoàn 

thiện các chỉ số ký hiệu M và ký hiệu C thì có thể thực hiện các chỉ số có ký hiệu A. 

Điều này có nghĩa ngoài việc tuân thủ pháp luật, DN đã và đang thực hiện xây dựng 

một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh nhằm đảm bảo các lợi ích lâu dài, bền vững 

cho các đối tác và các bên liên quan khác. Các DN nhỏ/siêu nhỏ tùy theo tình hình 

thực tế sản xuất, kinh doanh có thể áp dụng thêm các chỉ số A 

3. Căn cứ xác định quy mô doanh nghiệp  

Căn cứ theo Nghị định số 39/2018 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2018 tiêu chí để 

xác định quy mô doanh nghiệp theo như bảng sau:    
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Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 
sản, công nghiệp, xây dựng 

Thương mại, dịch vụ 

DN siêu 
nhỏ 

Có số LĐ tham 
gia BHXH bình 

quân năm 
không quá 10 
người 

Tổng doanh 
thu của năm 

không quá 3 tỷ 
đồng hoặc tổng 
nguồn vốn 

không quá 3 tỷ 
đồng 

Có số LĐ tham 
gia BHXH bình 

quân năm 
không quá 10 
người 

Tổng doanh 
thu của năm 

không quá 10 
tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn 

không quá 3 tỷ 
đồng 

DN nhỏ Có số LĐ tham 

gia BHXH bình 
quân năm 
không quá 100 

người 

Tổng doanh 

thu của năm 
không quá 50 
tỷ đồng hoặc 

tổng nguồn vốn 
không quá 20 

tỷ đồng 

Có số LĐ tham 

gia BHXH bình 
quân năm 
không quá 50 

người 

Tổng doanh 

thu của năm 
không quá 100 
tỷ đồng hoặc 

tổng nguồn vốn 
không quá 50 

tỷ đồng 
DN vừa Có số LĐ tham 

gia BHXH bình 
quân năm 

không quá 200 
người 

Tổng doanh 

thu của năm 
không quá 200 

tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn 

không quá 100 
tỷ đồng 

Có số LĐ tham 

gia BHXH bình 
quân năm 

không quá 100 
người 

Tổng doanh 

thu của năm 
không quá 300 

tỷ đồng hoặc 
tổng nguồn vốn 

không quá 100 
tỷ đồng 

     

     Ghi chú 

- Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ số LĐ do DN quản lý, sử dụng và trả lương, 
trả công tham gia BHXH theo pháp luật về BHXH 

- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm được tính bằng tổng số lao động tham 

gia BHXH của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ 

nộp BHXH của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan BHXH 

     Cách xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp 

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán, thể hiện trong báo cáo 

tài chính của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan quản lý thuế. 

Cách xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp  

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp và được xác định trên báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà 

doanh nghiệp nộp hồ sơ 
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Cách xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 

- Lĩnh vực hoạt động của DNNVV được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật 

về quản lý ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành 

- Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, DNNVV được xác định vào lĩnh vực 

có doanh thu cao nhất 

- Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, DNNVV được 

xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất 

 

4. Một số điểm cần lưu ý: 

- DN thực hiện chỉ số nào cần cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc các bằng chứng có liên 

quan tới việc thực hiện chỉ số đó. 

- Những chỉ số trong phạm vi DN cần thực hiện mà không thực hiện/không có tài liệu 

thì không có điểm những chỉ số đó. 

- DN ngoài việc thực hiện những chỉ số theo phân loại quy mô nếu thực hiện thêm 

các chỉ số khác sẽ được cộng thêm điểm.  

- Chương trình đánh giá việc PTBV DN trong gian đoạn 2018-2020 (một số chỉ số 
yêu cầu hình ảnh, tài liệu cập nhật tới trước ngày nộp hồ sơ), vì vậy khi chuẩn bị hồ 

sơ DN cần cung cấp các hình ảnh, tài liệu trong giai đoạn này theo yêu cầu. 

  
Doanh nghiΜp tham gia thͩ m khͩ o c§c cŁn cο v¨ ti°u ch² tr°n ĽΔ x§c ĽΠnh Ľ¼ng vΖ 

quy mô cνa doanh nghiΜp cνa mình nh́ m x§c ĽΠnh Ľ̯ιc sΧ lι̯ng các chΞ sΧ c nͭ 

hoàn thiΜn trong quá trình tham gia Ch̯̭ng tr³nh 
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BỘ CHÍ SỐ CSI 2021 

 

 

 

Tên doanh nghiệp  

Mã số thuế  

Loại hình doanh nghiệp 

(FDI, Cổ phần, TNHH…) 
 

Quy mô doanh nghiệp  δDN nhỏ- siêu nhỏ                        δDN vừa – DN lớn 

Lĩnh vực hoạt động  δSản xuất                               δThương mại – dịch vụ 

Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 
 

Địa chỉ trụ sở chính  

       Điện thoại  Fax 

       Website   Email 

Năm thành lập  

Người đại diện pháp luật 

(Họ và tên) 
Chức vụ Điện thoại đi động Email 

    

    
Đầu mối liên hệ của doanh 

nghiệp (Họ và tên) 
Chức vụ Điện thoại di động Email 

    

    

Công ty thành viên  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   

   

PHẦN I - THỔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 
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Chi nhánh/nhà máy  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   

   
   

   

Sản phẩm/dịch vụ chính Sản lượng năm 2020 

  

  

  
Nguyên vật liệu đầu 

v ào chính (nếu có) 

Khối lượng trung bình/năm Tỷ lệ từ nhà 

cung cấp trong 
nước 

Tỷ lệ 

nhập 
khẩu 

2018 2019 2020 

      

      

Các thị trường chính Các bộ công cụ tiêu chuẩn áp dụng trong 

sản xuất, kinh doanh 
Trong nước 

(tỉnh/thành phố) 

Nước ngoài Chất lượng Môi trường Lao động 

– xã hội 
     

     

     

     

Sử dụng nhiên liệu hàng năm 2018 2019 2020 

Điện (Kwh)    

Xăng (lit)    

Dầu (lit)    
Than (tấn)    

Nguồn nguyên, nhiên liệu khác (đề nghị ghi rõ)    

Thông tin kinh tế  2018 2019 2020 

Vốn đăng ký kinh doanh, triệu VND    

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã thực hiện, 

triệu VNĐ 

   

Tổng doanh thu, triệu VNĐ    

Thông tin Lao động – Xã hội 2018 2019 2020 
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Tổng số lao động (người)    

Số lao động nữ    

Tổng số cán bộ quản lý cấp cao    

Số cán bộ lãnh đạo nữ là lãnh đạo cao cấp     

Số lao động vị thành niên (nếu có) - là lao động từ đủ 15 

tuổi đến dưới 18 tuổi 

   

 

 

 

  

Lưu ý: Các chứng nhận/chứng chỉ được cung cấp bởi bên thứ 3 còn thời hạn trong lúc tham 

gia chương trình đề nghị doanh nghiệp thống kê, gửi bản sao cho ban tổ chức . 
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Doanh nghiệp nộp bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm. Trong 

trường hợp doanh nghiệp là tổng công ty (tập đoàn) mà các công ty thành viên hạch 

toán độc lập thì hồ sơ cần bao gồm cả các báo cáo tài chính của các công ty thành 

viên.  

 

DOANH NGHIỆP CUNG CẤP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ 

CẤU QUẢN TRỊ, CÁCH THỨC QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH 

QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP    
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     PHẦN II – KẾT QUẢ TRONG 3 NĂM  

CHỈ SỐ TÀI LIỆU 
KÈM THE0 

I 1 M Lợi nhuận trước thuế (triΜu VNņ)  

I 2 C Khả năng sinh lời trên vốn của 

doanh nghiệp (ROE) 

 

I 3 C Khả năng sinh lời trên tài sản của 
doanh nghiệp (ROA)  

 

I 4 M Đóng góp cho ngân sách (triΜu 
VNņ) 

 

I 5 A Đóng góp cho xã hội thông qua các 

chương trình/sáng kiến về hỗ trợ 
nhân đạo/phát triển cộng đồng/bảo 

vệ môi trườngé.(triΜu VNņ, nΔu 
có) 

 

I 6 M Kim ngạch xuất khẩu (triΜu VNņ, 

nΔu có) 

 

I 7  M Kim ngạch nhập khẩu (triΜu VNņ, 

nΔu có) 

 

I 8 M Thu nhập bình quân lao động nam 
(triΜu VNņ)  

 

I 9 M Thu nhập bình quân lao động nữ 

(triΜu VNņ) 

 

I 10 A Tỷ lệ phần trăm các chất thải rắn 

thông thường, chất thải rắn công 
nghiệp được thu gom, phân loại, tái 

chế, tái sử dụng (nΔu có)  

 

I 11 A Tỷ lệ phần trăm nước thải được thu 
gom, tuần hoàn, tái sử dụng (nΔu 

có) 

 

I 12 A Tiết kiệm các nguồn năng lượng tái 

tạo, không tái tạo giảm phát thải khí 
nhà kính (nΔu có) 

 

 

 

 

Đối với các DN thực hiện việc ghi nhận các lượng phát thải khí nhà kính hàng năm đề nghị nộp báo  

cáo kèm theo 

(Các kết quả này sẽ được ban tổ chức Chương trình đánh giá và có thể được điểm thưởng trong quá trình  

đánh giá, xếp hạng DN)   
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     PHẦN III – CHỈ SỐ QUẢN TRỊ 

CÁC CHỈ SỔ VỀ QUẢN TRỊ DOANH 
NGHIỆP 

Tài liệu, 

hình ảnh 
đính kèm 

hồ sơ 

 

Kế hoạch/Chiến lược PTBV  

G1 M Kế hoạch kinh doanh của doanh 

nghiệp có bao gồm các vấn đề môi 
trường, xã hội 

 

G2 A Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có 

bộ phận/cán bộ phụ trách các vấn đề 
PTBV 

 

G3 A Chiến lược kinh doanh được doanh 
nghiệp xây dựng dựa trên việc thực 

hiện các mục tiêu SDGs cụ thể. 

 

Quản trị rủi ro  

G4 C Có chính sách quản trị rủi ro trong 
hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp 

 

G5 A Xây dựng, thực hiện các chương trình 

nâng cao nhận thức, phòng trừ, giảm 
nhẹ, tái phục hồi trong các trường hợp 
bất khả kháng trong kinh doanh 

 

Quản lý mua sắm, nhà cung cấp, chống độc 
quyền kinh doanh 

 

G6 C Có chính sách/quy định các thủ tục 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ 

 

G7 A Xây dựng, thực hiện quy trình quản lý 

chuỗi cung ứng bền vững trong kinh 
doanh 

 

G8 A Tham gia các chương trình/sáng kiến 

chống độc quyền trong sản xuất và 
kinh doanh 

 

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng  
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G9 C Có chính sách, kênh thông tin và thực 
hiện thu thập ý kiến, khảo sát, đánh 

giá sự hài lòng của khách hàng về sản 
phẩm/dich vụ để thực hiện các cải tiến 

 

G10 C Xây dựng và thực hiện đúng quy trình 
xử lý khiếu nại, góp ý của khách hàng 

 

Chính sách, chương trình đặc thù  

G11 C Có chính sách/chương trình quy 
hoạch, đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng 

cán bộ lãnh đạo nữ 

 

G12 A Có chính sách đa dạng giới trong Hội 

đồng quản trị và Ban giám đốc 

 

G13 M Có chính sách quy định sử dụng lao 
động trong độ tuổi từ 15 đến 18 

 

G14 M Có chính sách điều khoản quy định về 
phòng chống quấy rối tinh dục nơi 

công sở 

 

G15 A Có chính sách/quy tắc ứng xử về 
phòng chống tham nhũng trong kinh 

doanh (bao gΩm cͩ  các quy tͽc tͽc 
phòng chΧng lͧ m dλng quyΖn lχc và 

tham nhȈng trong nίi bί doanh 
nghiΜp} 

 

G16 C Có chính sách/quy tắc ứng xử về 
phòng chống buôn bán, tiêu thụ, sử 
dụng động vật hoang dã và các sản 

phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang 
dã 

 

Truyền thông  

G17 M Xây dựng các hình thức thực hiện 

công tác truyền thông tới các đối tác 
và các bên liên quan 

 

G18 A Thực hiện lập và công bố báo cáo 
thường niên có tích hợp các thông tin 

phi tài chính (các thông tin vΖ môi 
trγ̯ng, lao Ľίng - xã hίi) / báo cáo 
PTBV 
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  Nghiên cứu và phát triển  

G19 A Có bộ phận nghiên cứu và phát triển 

chuyên trách trong cơ cấu tổ chức 

 

G20 M Có các chương trình/hoạt động xúc 

tiến thương mại để phát triển thị 
trường mới 

 

Sáng kiến cải thiện, nâng cao hệ thống quản trị  

G21 A Có quy trình và thực hiện đánh giá 

năng lực cán bộ (qu nͩ lý tρ c pͫ trung 
trε lên) thường niên 

 

G22 A Thực hiện việc cải thiện hệ thống/quy 
trình quản trị khi có các ý kiến đóng 

góp thiết thực 
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      PHẦN IV – CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG 

E - CÁC CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG Tài liệu, 
hình ảnh 

đính kèm 
hồ  sơ 

 

Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

E1 M Đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi 
trường (còn hiΜu lχc) của cơ quan 

chức năng   

 

E2 M Chi trả các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp 
luật 

 

E3 M Báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời 

công tác bảo vệ môi trường của 
doanh nghiệp tới các cơ quan chức 

năng 

 

E4 M Thực hiện bảo vệ môi trường trong 

xuất, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa 
máy móc, thiết bị, phương tiện, 
nguyên liệu, phế liệu đã qua sử dụng 

 

E5 A Thực hiện các chương trình/biện 
pháp thu gom sản phẩm /vật liệu 

đóng gói sản phẩm sau khi sản 
phẩm/vật liệu đóng gói sản phẩm bị 

thải bỏ 

 

SỬ DỤNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, 
QUẢN LÝ THẢI HƯỚNG TỚI KINH TẾ TUẦN 

HOÀN 

E6 C Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm 

và bền vững các nguồn tài nguyên 
đất, nước, khoáng sản, rừng, biển và 

hệ sinh thái tự nhiên 

 

E7 M Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 

giảm chất thải, phát thải 

 

E8 A Thực hiện tái sử dụng/tái chế các 

nguyên liệu sản xuất thừa/không đạt 
yêu cầu ở quá trình sản xuất chính 
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E9 M Thực hiện theo dõi giám sát, quản lý 
chi phí năng lượng trong sản xuất 

kinh doanh 

 

E10 M Thực hiện các biện pháp sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm năng lượng trong 
sản xuất kinh doanh 

 

E11 A Thực hiện các sáng kiến thay thế 

nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng 
lượng tái tạo cho sản xuất kinh doanh   

 

E12 A Có các sáng kiến và thực hiện việc 
tuần hoàn tái sử dụng nước thải 

 

E13 A Đầu tư công nghệ hiện đại nhằm lưu 

trữ, thương mại hóa khí nhà kính 

 

E14 A Doanh nghiệp có chương trình /sáng 

kiến hợp tác để tái chế/tái sử dụng 
phế thải 

 

Bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô nhiễm, khắc phục sự 

cố và cải thiện môi trường 

E15 M Có các công trình, biện pháp thu 

gom, xử lý nước thải, khí thải, bụi, 
tiếng ồn, độ rung, mùi khó chịu, 

…đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường trước khi thải vào nguồn tiếp 

nhận 

 

E16 M Có giải pháp giảm thiểu chất thải rắn, 
thu gom, phân loại và xử lý chất thải 

rắn thông thường, chất thải rắn trong 
sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh 

 

E17 M Xây dựng và thực hiện đúng quy 
định, quy trình về thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn trong công 
nghiệp và chất thải rắn nguy hại 

 

E18 C Có hoạt động kiểm soát, giám sát, 

quan trắc môi trường nước thải, khí 
thải, bụi theo đúng quy định 

 

E19 M Có đủ trang thiết bị, dụng cụ phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

 

E20 A Không sử dụng nguyên, nhiên, vật 

liệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì, 
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thiết bị có chứa chất ô nhiễm, khó 
phân hủy 

E21 M Doanh nghiệp có biện pháp quản lý, 
sử dụng, lưu trữ an toàn hóa chất 

trong sản xuất kinh doanh  

 

Quản lý, giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường 
của doanh nghiệp 

E22 C Bố trí nhân sự phụ trách công tác bảo 

vệ môi trường, có trang thiết bị, kinh 
phí cho bảo vệ môi trường 

 

E23 M Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

nhân viên và người lao động về bảo 
vệ môi trường 

 

E24 A Tham vấn ý kiến cộng đồng về tác 

động môi trường của doanh nghiệp, 
công khai thông tin môi trường của 

doanh nghiệp 

 

E25 A Có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 

cộng đồng tham gia bảo vệ môi 
trường, khắc phục thảm họa thiên tai, 

sự cố môi trường 

 

 

 

 

  

Các chương trình/sáng kiến nổi bật của doanh nghiệp trong kỳ đánh giá về 

lĩnh vực môi trường (nΥu có) đề nghị mô tả tóm tắt về mục tiêu, kết quả đạt 

được đồng thời gửi kèm các tư liệu chứng thực về chương trình/sáng kiến 

này   

 



Page | 21 

     PHẦN V – CHỈ SỐ LAO ĐỘNG-XÃ HỘI  

S&L – CHỈ SỐ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI Tài liệu, 
hình ảnh 

đính kèm 
hồ  sơ 

 

Lao động, việc làm và quản trị nhân sự 

L1 M Tuân thủ các quy định về giao kết hợp 
đồng lao động và chấm dứt hợp đồng 

hợp pháp 

 

L2 M Tuân thủ các quy định về thử việc  

L3 M Xây dựng và đăng ký nội quy lao động 

với cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động 

 

L4 M Tuân thủ quy định về xử lý kỷ luật lao 
động 

 

L5 M Lập sổ quản lý lao động và định kỳ báo 

cáo sử dụng lao động 

 

Lương, phụ cấp, trợ cấp 

L6 C Xây dựng và công khai hệ thống định 

mức lao động, thang bảng lương cho 
người lao động 

 

L7 C Xây dựng quy chế trả lương cho người 
lao động 

 

L8 C Thực hiện đánh giá nâng lương, nâng 

bậc, phụ cấp, trợ cấp hàng năm cho 
người lao động 

 

L9 M Chi trả tiền lương, tiền công đầy đủ và 
đúng hạn 

 

L10 A Thực hiện các hình thức khen thưởng, 

các chế độ khuyến khích người lao 
động 

 

L11 M Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động đúng mức quy định (đóng theo 
tiền lương thực lĩnh) 

 

L12 M Chi trả trợ cấp ngừng việc, thôi việc 

theo đúng quy định 
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Các chế độ phúc lợi 

L13 A Có chế độ bảo hiểm tự nguyện cho 

người lao động 

 

L14 A Xây dựng ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền 
thuê nhà ở cho người lao động 

 

L15 A Hỗ trợ tiền/phương tiện đi làm việc, 
tiền ăn trưa, tiền may quần áo… cho 

người lao động 

 

L16 A Có các chế độ cho con của người lao 
động (xây dựng nhà trẻ, hỗ trợ kinh phí 

nuôi con, gửi trẻ, quà tặng thành tích 
học tập…) 

 

L17 C Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao cho người lao động 

 

L18 C Có chế độ thăm quan nghỉ ngơi thường 
niên cho người lao động 

 

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

L19 M Tuân thủ về thời gian làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi cho người lao động 

 

L20 M Tuân thủ việc trả lương thêm giờ, làm 

ca đêm và làm việc vào ngày lể, ngày 
nghỉ cho người lao động 

 

Sức khỏe, anh toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh 
thực phẩm.  

L21 M Khám sức khỏe định kỳ cho đủ số 

người lao động 

 

L22 A Thực hiện khám chuyên khoa cho 

người lao động 

 

L23 C Bố trí bộ phận, cán bộ làm công tác y 

tế (chuyên trách/bán chuyên trách) 
hoặc có hợp đồng chăm sóc sức khỏe 
với cơ sở y tế 

 

L24 M Bố trí số lượng nhà vệ sinh phù hợp 
theo giới 

 

L25 A Kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm bếp ăn cho người lao động 

 

L26 M Ban hành quy định, quy trình đảm bảo 

an toàn vệ sinh lao động 

 

L27 C Bố trí bộ phận, cán bộ làm công tác an 

toàn lao động 
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L28 M Thực hiện việc kiểm định theo định kỳ 
các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn 

 

L29 M Xây dựng và thực hiện quy trình vận 

hành máy móc, thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn 

 

L30 M Thường xuyên đánh giá rủi ro, có biện 

pháp kiểm soát rủi ro mất an toàn tại 
nơi làm việc 

 

L31 M Có phương án/quy trình xử lý sự cố 
mất an toàn, nguy hiểm tại nơi làm 

việc 

 

L32 M Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 
nhân cho người lao động 

 

L33 M Thống kê, phân loại lao động thực hiện 
các công việc nặng nhọc, độc hại, lao 

động có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động 

 

L34 M Thực hiện huấn luyện về an toàn vệ 

sinh lao động cho người lao động và 
sử dụng lao động 

 

L35 M Thực hiện quan trắc môi trường lao 
động hằng năm 

 

Giáo dục, đào tạo  

L36 M Thực hiện đào tạo nghề, tập nghề cho 
người lao động mới được tuyển dụng 

 

L37 C Thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả 
công việc và phát triển nghề nghiệp 
của người lao động 

 

L38 
 

C Xây dựng và thực hiện các chương 
trình đào tạo, phát triển nghề nghiệp và 

kỹ năng nghề cho người lao động 
nhằm nâng cao hiệu quả công việc, 

đáp ứng các chỉ tiêu chiến lược trong 
môi trường luôn thay đổi 

 

Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể 

L39 C Thành lập tổ chức công đoàn cơ sở 
hoặc tổ chức đại diện người lao động 

 

L40 C Tổ chức thương lượng tập thể theo 

đúng quy định 

 

L
A

O
 Đ
Ộ

N
G

-X
Ã

 H
Ộ

I 



Page | 24 

L41 C Nội dung của thỏa ước lao động tập thể 
không trái với quy định của pháp luật 

và có lợi hơn cho người lao động 

 

Thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, trao đổi và xử 

lý thông tin, giải quyết tranh chấp lao động  

L42 C Xây dựng và công khai quy chế dân 
chủ tại nơi làm việc 

 

L43 C Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc  

L44 C Tổ chức hội nghị người lao động 
thường niên 

 

L45 A Định kỳ đánh giá sự hài lòng của 
người lao động đối với chính sách và 

hoạt động của doanh nghiệp 

 

L46 M Xây dựng và thực hiện cơ chế trao đổi 

thông tin hiệu quả trong doanh nghiệp 

 

L47 C Giải quyết tranh chấp lao động theo 
đúng trình tự pháp luật quy định 

 

Lao động nữ, lao động đặc thù, không phân biệt đối xử, 
không cưỡng bức lao động.  

L48 C Tuân thủ quy định riêng đối với lao 

động nữ và bảo đảm bình đẳng giới 

 

L49 M Tuân thủ quy định đối với lao động 

chưa thành niên 

 

L50 A Sử dụng người lao động cao tuổi phù 
hợp với sức khỏe, đảm bảo quyền lao 

động và hiệu quả nguồn nhân lực 

 

L51 A Tạo việc làm, nhận người lao động là 

người khuyết tật, lao động thuộc diện 
chính sách, lao động địa phương và lao 

động dân tộc thiểu số… 

 

L52 A Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập 
tại doanh nghiệp 

 

L53 M Không phân biệt đối xử (vùng miền, 
giới tính, tôn giáo, tuổi tác, lối sống, 

HIV/AIDS…) 

 

L54 M Không cưỡng bức lao động thông qua 
các hình thức như giữ giấy tờ tùy thân, 

bằng cấp, đặt cọc, đe dọa sa thải, làm 
thêm giờ mà không được sự đồng ý 

của người lao động… 
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Quan hệ với khách hàng, cộng đồng và xã hội. 

S1 M Tuân thủ các yêu cầu về tiếp thị và 

nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ 

 

S2 M Kiểm tra đánh giá chất lượng sản 

phẩm/dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn, 
sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt 

là trẻ em 

 

S3 
 

M Thực hiện quyền bảo mật thông tin của 
khách hàng trong quá trình thu thập, 

lưu trữ, xử lý và sử dụng 

 

S4 A Thực hiện các sáng kiến/chương trình 

cứu trợ đồng bào tại các khu vực bị 
thiên tai, dich bệnh 

 

S5 A Tham gia các chương trình/hoạt động 

hỗ trợ, phát triển cộng đồng địa 
phương; hỗ trợ các mô hình kinh 

doanh cùng người người có thu nhập 
thấp 

 

S6 A Tham gia các sáng kiện cải thiện môi 
trường kinh doanh 

 

 

 

 

  

Các chương trình/sáng kiến nổi bật của doanh nghiệp trong ký đánh 

giá về lĩnh Lao động và Xã hội (nΔu có) đề nghị mô tả tóm tắt về mục 

tiêu, kết quả đạt được đồng thời gửi kèm các tư liệu chứng thực về 

chương trình/sáng kiến này   
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GIẢI THÍCH / KHÁI NIỆM CÁC CHỈ SỐ 
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HỒ SƠ DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp  

Mã số thuế  

Loại hình doanh nghiệp 

(FDI, Cổ phần, TNHH…) 
 

Quy mô doanh nghiệp  δDN Nhỏ- siêu nhỏ                        δDN Vừa – DN lớn 

Lĩnh vực hoạt động  δSản xuất                               δThương mại – dịch vụ 

Ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh chính 
 

Địa chỉ trụ sở chính  

       Điện thoại  Fax 

       Website   Email 

Năm thành lập  

Người đại diện pháp luật Chức vụ Điện thoại đi động Email 

Họ và tên    

    

Đầu mối liên hệ của doanh 
nghiệp 

Chức vụ Điện thoại di động Email 

Họ và tên    
    

Doanh nghiΜp tr̯αc khi ĽiΖn thông tin theo yêu cͭu ĽΖ nghΠ ĽΣc kύ nίi dung ĽΘ hiΘu 

rõ chính xác các thông tin cͭn thu thͻp Ľ̯ιc ε Ľ©u v¨ ph¸ng, ban/bί phͻn nào chΠu 

trách nhiΜm cung cͫp c§c th¹ng tin c̭ bnͩ này 

THÔNG TIN TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 
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Công ty thành viên  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   

   

Chi nhánh/nhà máy  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   
   

   

   

Sản phẩm/dịch vụ chính Sản lượng năm 2020 

  
  

  

Nguyên vật liệu đầu 
v ào chính (nếu có) 

Khối lượng trung bình/năm Tỷ lệ từ nhà 
cung cấp trong 

nước 

Tỷ lệ 
nhập 

khẩu 
2018 2019 2020 

      

      

Các thị trường chính Các bộ công cụ tiêu chuẩn áp dụng trong 
sản xuất kinh doanh 

Trong nước 
(tỉnh/thành phố) 

Nước ngoài Chất lượng Môi trường Lao động 
– xã hội 

     

     

     

     

Sử dụng nhiên liệu hàng năm 2018 2019 2020 

Điện (Kwh)    
Xăng (lit)    

Dầu (lit)    

Than (tấn)    
Nguồn nguyên, nhiên liệu khác (đề nghị ghi rõ)    

Thông tin kinh tế  2018 2019 2020 

Vốn đăng ký kinh doanh, triệu VND    

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã thực hiện,    
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triệu VNĐ 

Tổng doanh thu, triệu VNĐ    

Thông tin Lao động – Xã hội 2018 2019 2020 

Tổng số lao động    

Số lao động nữ     

Tổng số cán bộ quản lý cấp cao    

Số cán bộ lãnh đạo nữ là lãnh đạo cao cấp     

Số lao động vị thành niên (nếu có) - là lao động từ đủ 15 

tuổi đến dưới 18 tuổi 

   

 
Lưu ý: Các chứng nhận/chứng chỉ được cung cấp bởi bên thứ 3 còn thời hạn trong lúc tham 

gia chương trình đề nghị doanh nghiệp thống kê, gửi bản sao cho ban tổ chức  
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DOANH NGHIỆP CUNG CẤP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ 

CẤU QUẢN TRỊ, CÁCH THỨC QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH 

QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP    

Doanh nghiệp nộp bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm. Trong 

trường hợp doanh nghiệp là tổng công ty (tập đoàn) mà các công ty thành viên hạch 

toán độc lập thì hồ sơ cần bao gồm cả các báo cáo tài chính của các công ty thành 

viên.  
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KӒT QUӄ THӭC HIӖb ¢whbD о b(a 

2018-2020 
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Lợi nhuận trước thuế (triệu VNĐ) 

 

I 1 M 

Khả năng sinh lời trên vốn của doanh nghiệp (ROE) I 2 C 

Khả năng sinh lời trên tài sản của doanh nghiệp (ROA) I 3 C 

Đóng góp cho ngân sách (triệu VNĐ) 

 

I 4 M 

Đóng góp cho xã hội thông qua các chương trình/sáng kiến về 

hỗ trợ nhân đạo/phát triển cộng đồng/bảo vệ môi trường…. (triệu 

VNĐ, nếu có) 

I 5 C 

Kinh ngạch xuất khẩu (triệu VNĐ – nếu có) 

 

I 6 M 

Kim ngạch nhập khẩu (triệu VNĐ -nếu có ) I 7 M 

Thu nhập bình quân lao động nam (triệu VNĐ)  

 

I 8 M 

Thu nhập bình quân lao động nữ (triệu VNĐ) 

 

I 9 M 

Tỷ lệ phần trăm các chất thải thông thường, chất thải rắn 

rắn công nghiệp được thu gom, phân loại, tái chế, tái sử 

dụng (nΥu có) 

I 10 A 
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Tỷ lệ phần trăm nước thải được thu gom, tuần hoàn tái sử 

dụng (nΥu có) 

 

I 11 A 

Tiết kiệm các nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo, 

giảm phát thải khí nhà kính (nΥu có) 
I 12 A 

Là mίt ph§p nh©n Ľίc lͻp, doanh nghiΜp có hai mλc ti°u c̭ bnͩ: tΩn tͧ i và phát 

triΘn. Giá trΠ cΫ Ľ¹ng kh¹ng phiͩ là mλc tiêu cνa doanh nghiΜp mà nó là thành 

quͩ  hoͧ t Ľίng cνa doanh nghiΜp Ľ·. C§c cΫ Ľ¹ng νy thác cΫ phͭ n trong doanh 

nghiΜp cho Hίi ĽΩng Quͩ n trΠ nh̯ng hΣ chΞ là mίt trong nhυng ĽΧi t̯ιng mà 

Hίi ĽΩng Quͩ n trΠ có khͩ  nŁng c©n nhͽc khi thay mΊt doanh nghiΜp Ľ̯a ra quyΔt 

ĽΠnh 
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CHӗ Sӛ QUӄN TRӘ 

Yêu cӺu Ľ֝i v i֧ doanh nghi p֓ 
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Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp có bao gồm các vấn đề 

xã hội và môi trường 
G1 M 

H α̯ng d͵ n: Bên cͧ nh các mλc tiêu tiêu/chΞ tiêu vΖ lιi nhuͻn, trong chiΔn l̯ιc kinh doanh/kΔ 

hoͧ ch kinh doanh, DN ĽΖ ra các vͫn ĽΖ vΖ m¹i tr̯γng, lao Ľίng và các vͫn ĽΖ xã hίi mà DN 

muΧn giͩ i quyΔt/Ľtͧ Ľ̯ιc cùng vαi lιi nhuͻn kinh doanh. ņiΖu này tͧ o nên giá trΠ th̯̭ng hiΜu, 

quͩ n trΠ các rνi ro vΖ m¹i tr̯γng, lao Ľίng, xã hίi nh ḿ Ľͩm bͩ o các giá trΠ ḽi ²ch kinh tΔ bΖn 

vυng. DN nίp các b nͩ sao chiΔn l̯ιc/kΔ hoͧ ch có bao gΩm các mλc ti°u m¹i tr̯γng và xã hίi.    

 

Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có bộ phận/cán bộ chuyên 

trách cho các vấn đề PTBV  

 

G2 A 

H α̯ng d͵ n: ViΜc có phòng, ban/bί phͻn/nhân sχ phλ trách vΖ PTBV (mίt sΧ DN gΣi là bί phͻn 

TNXH) là rͫ t cͭ n thiΔt, thΘ hiΜn mong muΧn tiΔn hành các hoͧt Ľίng PTBV mίt cách hiΜu quͩ  và 

chuyên nghiΜp, phòng ban/bί phͻn này có thΘ chuyên trách hoΊc kiêm nhiΜm. DN cͭ n cung cͫp 

s̭ ĽΩ tΫ chοc, chοc nŁng nhiΜm vλ phòng ban/bί phͻn liên quan tαi PTBV  

 

Chiến lược kinh doanh được doanh nghiệp xây dựng dựa trên 

việc thực hiện các mục tiêu SDG cụ thể. 
G3 A 

H α̯ng d͵ n: Th§ng 9 nŁm 2015, ViΜt Nam cùng 192 QuΧc gia trên thΘ giαi cùng nhau cam kΔt  

thχc hiΜn 17 mλc tiêu phát triΘn bΖn vυng (SDG) ĽΔn nŁm 2030, trong Ľ· vai tr¸ cνa doanh 

nghiΜp thχc hiΜn PTBV Ľ̯ιc l yͫ làm trΣng tâm. δ ViΜt Nam, Thν tα̯ng Chính phν ban hành 

QuyΔt ĽΠnh 622QD-TTg-2017 vΖ kΔ hoͧ ch h¨nh Ľίng quΧc gia thχc hiΜn ch̯̭ng tr³nh nghΠ sχ 

2030, cŁn cο trên 17 SDGs và KΔ hoͧ ch h¨nh Ľίng n¨y Ľ« c· nhiΖu DN xây dχng chiΔn l̯ιc kinh 

doanh nh́m giͩ i quyΔt các SDG cλ thΘ.  

DN có thΘ tham khͩ o vΖ SDG và kΔ hoͧ ch h¨nh Ľίng QuΧc gia tͧ i ĽΠa chΞ:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-622-QD-TTg-2017-Ke-hoach-

hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-Chuong-trinh-nghi-su-2030-348831.aspx 

C§c DN Ľ« c· chiΔn l̯ιc kinh doanh theo các SDG cλ thΘ nίp bͩ n sao chοng minh.  

KΔ ho cͧh/ChiΔn l̯ιc kinh doanh phát triΘn bΖn vυng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-622-QD-TTg-2017-Ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-Chuong-trinh-nghi-su-2030-348831.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-622-QD-TTg-2017-Ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-thuc-hien-Chuong-trinh-nghi-su-2030-348831.aspx
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Có chính sách quản trị rủi ro trong hoạt động liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp  
G4 C 

H α̯ng d͵ n: chính sách quͩn lý/quͩ n trΠ rνi ro bao gΩm Ľͭy Ľν c§c b̯αc: x§c ĽΠnh, Ľ§nh gi§, Ľo 

lγ̯ng, quͩ n lý, giám sát & báo cáo cho các rνi ro chính xuͫ t hiΜn trong sͩ n xuͫ t, kinh doanh cνa 

DN cȈng nh̯ trong chuέi cung οng (trong Ľ· c· thΘ có các rνi ro liên quan tαi v nͫ ĽΖ giαi, lao 

Ľίng trΐ em, các rνi ro - t§c Ľίng tiêu cχc có thΘ có vΖ m¹i tr̯γng é  v¨ c§c vnͫ ĽΖ liên quan 

khác). DN cͭn cung cͫp chính sách/kΔ hoͧ ch hoΊc d͵ n chiΔu tαi các tài liΜu có nίi dung liên quan 

(Khi DN áp dλng các hΜ thΧng quͩ n lý theo tiêu chuͯn th³ Ľ« bao gΩm nίi dung này, không cͭn 

cung cͫ p tài liΜu) 

 
Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, 

phòng trừ, giảm nhẹ, tái phục hồi trong các trường hợp bất khả 

kháng trong kinh doanh 

G5 A 

H α̯ng d͵ n: DN xây dχng kΠch bͩ n, phân công tΫ chοc, tΫ chοc tͻp huͫ n cho ng̯γi lao Ľίng, 

phân bΫ, dχ phòng tài chính (trich lͻp quύ dχ phòng rνi ro) trong c§c tr̯γng hιp bͫ t khͩ  kháng 

trong kinh doanh có thΘ xͯ y ra nh̯ thi°n tai, hΥa hoͧ n, dΠch bΜnh. C§c ch̯̭ng tr³nh n¨y c· thΘ 

bao gΩm cͩ  c§c ch̯̭ng tr³nh hέ trι cίng ĽΩng tͧ i các khu vχc bΠ ͩ nh h̯εng. DN cung cͫp các 

lo iͧ tài liΜu/hình ͩ nh li°n quan ĽΔn thχc tΔ triΘn khai cνa doanh nghiΜp (th̯γng ni°n, ĽΠnh kȢ)     

 

Qu nͩ trΠ rνi ro 

Qu nͩ lý mua sͽm. nhà cung cͫp và chΧng Ľίc quyΖn trong sͩ n xu tͫ, kinh 

doanh 

Có chính sách/quy định các thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ G6 C 

H α̯ng d͵ n: Các thν tλc mua sͽm Ľͫu thͭ u, lχa chΣn nhà cung cͫp, quy trình lχa chΣn écnͭ 

Ľι̯c doanh nghiΜp công khai và chính thοc h·a trong c§c quy ĽΠnh (Ľ̯ιc vŁn bnͩ và chính thοc 

hóa cνa Ban gi§m ĽΧc) quͩ n lý mua sͽm, Ľuͫ thͭ u cνa doanh nghiΜp. ViΜc Ľ§nh gi§ lχa chΣn nhà 

cung cͫ p cͫ p sΒ dχa trên các tiêu chí cνa tùy tρng loͧ i hàng hóa cλ thΘ cͭ n mua sͽm cνa doanh 

nghiΜp ĽΘ lχa chΣn v¨ c¹ng khai tr°n c§c ph̯̭ng tiΜn th¹ng tin Ľiͧ chúng mέi l nͭ mua sͽm. Các 

tiêu chí lχa chΣn các nhà cung οng áp dλng công nghΜ than thiΜn vαi m¹i tr̯γng cȈng l¨ mίt 

trong các yΔu tΧ cͭ n Ľ̯a v¨o trong ti°u ch² lχa chΣn Ḽ̌n vΠ cung οng.    
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Xây dựng, thực hiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng bền vững 

trong kinh doanh 
G7 A 

H α̯ng d͵ n: Trong mίt xã hίi biΔn Ľίng không ngρng vΖ các yΔu tΧ ĽΠa chính trΠ, các ͩ nh hε̯ng 

cχc Ľoan cνa biΔn ĽΫi khí hͻu, Ľiͧ dΠch toàn cͭu éviΜc Ľͩm bͩ o duy trì mίt chuέi cung οng cȈng 

nh̯ x©y dχng thΠ trγ̯ng tiêu thλ sͩ n phͯ m Ľa dnͧg sΒ Ľͩm bͩ o các yΔu tΧ rνi ro kinh doanh cνa 

DN là nhΥ nhͫ t và khͩ  nŁng t§i phλc hΩi cao nhͫ t. Quy trình qu nͩ lý chuέi cung οng Cͬ N thiΔt 

phͩ i bao gΩm các kΔ hoͧ ch diΚn tͻp và kinh phí diΚn tͻp th̯γng niên trong toàn bί chuέi cung 

οng. DN cung cͫp vŁn bnͩ copy tài liΜu chοng minh hoͧt Ľίng này 

 

Tham gia các chương trình/sáng kiến chống độc quyền trong sản 

xuất và kinh doanh  
G8 A 

H α̯ng d͵ n:  Nh́ m Ľͩm bͩ o cung cͫp h¨ng h·a Ľtͧ chͫ t l̯ιng, giá cͩ  cȈng nh̯ chΔ Ľί sau bán 
hàng, DN NÊN xây dχng các chính sách, hoͧt Ľίng giám sát quͩn lý trong viΜc chΧng Ľίc quyΔn 

kinh doanh. DN xây dχng chính sách cͧnh tranh lành mͧnh vαi c§c ĽΧi thν cͧ nh tranh trên thΠ 
trγ̯ng  

Có chính sách và thực hiện thu thập ý kiến, khảo sát, đánh giá 

sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm/dich vụ để thực hiện 

các cải tiến 

G9 C 

H α̯ng d͵ n: DN xây dχng chính sách, chiΔn l̯ιc, hoͧ t Ľίng cȈng nh̯ c§c k°nh thu thͻp thông 

tin phͩ n hΩi cνa khách hàng vΖ chͫ t l̯ιng sͩ n phͯ m và dΠch vλ cνa DN, ĽΩng thγi có các phͩn 

hΩi vΖ ý kiΔn cνa khách hàng thông quan các kênh truyΖn thông chính thΧng cνa mình. DN cung 

cͫ p các hình ͩnh v¨ t̯ liΜu chοng minh 

 

Xây dựng và thực hiện đúng quy trình xử lý khiếu nại, góp ý của 

khách hàng  
G10 C 

H α̯ng d͵ n: ChΞ sΧ này có quan hΜ mͻt thiΔt vαi nίi dung cνa chΞ sΧ G10 ε trên. DN cung cͫp 

b nͩ sao copy chính sách giͩ i quyΔt khiΔu nͧ i tΧ cáo cνa khách hàng vΖ sͩ n phͯ m và dΠch vλ cȈng 

nh̯ cung cpͫ ví dλ trγ̯ng hιp giͩ i quyΔt cλ thΘ cνa DN (nΔu có) 

 

ņͩ m bͩ o sχ hài lòng cνa khách hàng 
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Có chính sách đa dạng về giới trong Hội đồng quản trị và Ban 

giám đốc. 
G12 A 

H α̯ng d͵ n: DNp tiΔn h¨nh Ľo l̯γng tϋ lΜ nam / nυ trong Hίi ĽΩng quͩ n trΠ và Ban gi§m ĽΧc ĽΘ 

tρ Ľ· ĽΊt ra các mλc tiêu phù hιp nh́ m dͭ n tiΔn tαi tϋ lΜ cân b́ ng nam nυ trong dài hͧ n.  
DN cung cͫ p: 

- Danh sách và tϋ lΜ nam / nυ trong Hίi ĽΩng quͩ n trΠ v¨ ban gi§m ĽΧc 
- VŁn bnͩ cam kΔt vΖ mλc tiêu tϋ lΜ nam / nυ phù hιp trong ngͽn hͧ n (1-2 nŁm) ĽΘ hα̯ng 
ĽΔn mλc ti°u Ľtͧ Ľ̯ιc tϋ lΜ cân b́ ng giαi trong dài hͧ n (50/50 hoΊc 40/60)  

- B nͩ kΔ hoͧ ch h¨nh Ľίng cλ thΘ nh́ m Ľͧt Ľ̯ιc tϋ lΜ c̭ cuͫ giαi trong Hίi ĽΩng qu nͩ trΠ 
và Ban gi§m ĽΧc Ľ« ĽΊt ra; 

- Biên bͩ n / Email / VŁn bnͩ nίi bί thành lͻp ban chuyên trách chΠu trách nhiΜm thχc hiΜn 
c§c h¨nh Ľίng trên (nΔu có);  

- Báo cáo cͻp nhͻt tiΔn trình và kΔt quͩ  cho ban l«nh Ľoͧ. 

Có chính sách/quy định sử dụng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 

dưới 18. 

 

G13 M 

Có chính sách/chương trình quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, bồi 

dưỡng cán bộ lãnh đạo nữ  

 

G11 C 

H α̯ng d͵ n: Chính sách, chiΔn l̯ιc, kΔ hoͧ ch h¨nh Ľίng quΧc gia vΖ b³nh ĽΆng giαi cνa ViΜt 

ViΜt Nam ĽΖu Ľ« Ľ̯ιc thông qua và phͩn ánh vào trong các bί luͻt khác nhau (và trong cͩ luͻt 

lao Ľίng sσa ĽΫi 2019). Chính vì vͻy nh́ m xây dχng lχc l̯ιng l«nh Ľoͧ tρ trung cͫ p trε lên là 

nυ, DN cͭ n c· c§c quy ĽΠnh thành chính sách và phͩn ánh trong các kΔ hoͧ ch quy hoͧch, ch̯̭ng 

tr³nh Ľ¨o toͧ cȈng nh̯ lΠch trình bΩi d̯ηng bΫ nhiΜm  

 

Ch²nh s§ch/ch̯̭ng tr³nh ĽΊc thù 

H α̯ng d͵ n: Trong mίt sΧ lo iͧ hình công viΜc do yêu cͭu/hoΊc Ľ̯ιc phép sσ dλng lao Ľίng vΠ 

thành niên (tρ 15 tuΫi ĽΔn d̯αi 18) doanh nghiΜp cͭ n có chính sách quý ĽΠnh riêng vΖ viΜc sσ 

dλng lχc l̯ιng lao Ľίng n¨y. ņΩng thγi mίt trong nhυng ĽiΖu kiΜn tiên quyΔt là viΜc bΧ trí sͽp 

xΔp công viΜc phù hιp vαi sοc khΥe và lοa tuΫi (Ľ̯ a r» th¨nh c§c ĽiΖu khoͩ n vΖ vΠ trí công tác, 

ĽiΖu kiΜn lao Ľίng trong hιp ĽΩng lao Ľίng)   
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Có chính sách/điều khoản quy định về phòng chống quấy rối, 

xâm hại tình dục trong công sở 
G14 M 

H α̯ng d͵ n: L nͭ Ľͭu tiên khái niΜm/ĽΠnh nghǫa Ľyͭ Ľν vΖ quͫ y rΧi tình dλc ṋi c¹ng sε Ľι̯c Ľ̯a 

vào luͻt lao Ľίng sσa ĽΫi, tuy nhi°n Ľ̯a luͻt vào áp dλng ε DN là mίt công viΜc Ľ¸i hΥi nhiΖu 

công sοc và sχ tham gia tρ cͫ p lãnh Ľͧo ĽΔn nhân viên nh́m có thΘ nhͻn diΜn Ľ̯ιc h¨nh Ľίng 

n¨o l¨ h¨nh Ľίng quͫ y rΧi tình dλc ṋi c¹ng sε cȈng nh̯ x©y dχng Ľ̯ιc chΔ tài kϋ luͻt nΔu có vi 

phͧ m, bên cͧnh Ľ· nhḿ Ľͩm bͩ o c§c th¹ng tin Ľ̯ιc cung cͫp là bͩ o mͻt v¨ Ľ̯ιc giͩ i quyΔt 

doanh nghiΜp cͭ n duy trì công khai 24/7 sΧ ĽiΜn thoͧ i tΧ cáo hotline trên phͧm vi toàn DN 

 

Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng chống buôn bán, tiêu 

thụ, sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc 

từ động vật hoang dã 

 

G16 A 

H α̯ng d͵ n: Theo c§c quy ĽΠnh vΖ luͻt b oͩ vΜ m¹i tr̯γng, bͩ o tΩn Ľa dnͧg sinh và luͻt hình sχ 

sσa ĽΫi cȈng Ľ« c· c§c quy ĽΠnh và khung hình phͧt r» r¨ng cho c§c h¨nh Ľίng này chính vì vͻy 

ban l«nh Ľoͧ DN cͭ n thχc hiΜn cam kΔt, phΫ biΔn các cam kΔt cȈng nh̯ kh¹ng tiΔp tay cho toàn 

bί lχc l̯ιc cán bί công nhân vuên trong DN trong viΜc sσ dλng, bu¹n b§né c§c snͩ phͯ m có 

nguΩn gΧc tρ dίng vͻt hoang d«. C̭ chΔ/chính sách kϋ luͻt cȈng nh̯ c§c quy ĽΠnh cνa pháp luͻt 

và cνa DN cͭ n Ľ̯ιc c¹ng khai tr°n c§c ph̯̭ng tiΜn truyΖn thông cνa mình. DN cung cͫ p các ví 

dλ vΖ ph̯̭ng thοc truyΖn thông và chính sách này. 

 

Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng chống tham nhũng trong 

kinh doanh (bao gιm cΆ các quy tΔc phòng chηng l ḿ dϋng quyΧn 

lϘc v¨ tham nhȈng trong nοi bο doanh nghiέp)   

G15 A 

H α̯ng d͵ n: Trong các quan hΜ kinh doanh doanh và οng xσ trong công tác (bao gΩm cͩ  nίi bί 

và toàn bί chuέi cung οng) cͭ n Ľ̯ιc mô tͩ , quy ĽΠnh hình thοc quan hΜ, quy ĽΠnh vΖ trách nhiΜm 

quyΖn hͧ n cνa cán bίécȈng nh̯ cung cpͫ c§c ph̯̭ng tiΜn nh́ m thu thͻp c§c th¹ng tin ĽΘ gi iͩ 

quyΔt vͫ n ĽΖ. DN cung cͫp vŁn bnͩ copy bί quy tͽc οng xσ cνa công ty (nΔu có) 
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Xây dựng các hình thức thực hiện công tác truyền thông tới các 

đối tác và các bên liên quan  
G17 M 

H α̯ng d͵ n: Trách nhiΜm giͩ i trình trong quá trình kinh doanh cνa DN ĽΧi vαi các bên liên quan 

v¨ ĽΧi tác cͭ n Ľ̯ιc doanh nghiΜp duy tr³ ĽΖu ĽΊn th̯γng xuy°n v¨ tr°n c§c k°nh/ph̯̭ng tiΜn 

chính thοc cνa DN. DN cung cͻp ĽΠa chΞ, cách truy cͻp thông tin và cách thοc cͻp nhͻt thông tin 

vαi bên ngoài. 

 

Thực hiện lập và công bố báo cáo thường niên có tích hợp các 

thông tin phi tài chính (các thông tin vΧ m¹i tr̿σng, lao Ľοng - xã 

hοi)/báo cáo PTBV 

G18 A 

H α̯ng d͵ n: Báo cáo PTBV, b§o c§o th̯γng niên có tích hιp là mίt trong nhυng thông lΜ tiên 

tiΔn Ľ« v¨ Ľang Ľ̯ιc các DN trên toàn cͭu sσ dλng nh́ m cung cͫp th¹ng tin th̯γng niên vΖ kΔt 

quͩ  kinh doanh cȈng nh̯ kΔt quͩ  vΖ m¹i tr̯γng và xã hίi. ņΧi vαi các DN thχc hiΜn lͻp báo cáo 

PTBV/báo cáo phi tài chính cung cͫp cho ban tΫ chοc bͩ n sao nhυng báo cáo này. 

 

Có bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên trách trong cơ cấu 

tổ chức 

 

G19 A 

H α̯ng d͵ n: Trên thχc tΔ viΜc cͩ i tiΔn liên tλc quy trình sͩn xuͫ t, cͩ i tiΔn, áp dλng các loͧ i vͻt 

liΜu mαi écͭ n Ľ̯ιc DN bΧ trí trong hΜ thΧng sͩ n xuͫ t. Kinh phí cho nghiên cοu phát triΘn cȈng 

nh̯ h³nh thοc khuyΔn khích cͩi tiΔn cͭ n Ľ̯ιc DN bΧ trí rõ ràng trong kΔ hoͧ ch kinh doanh hàng 

nŁm. 

 

Có các chương trình/hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển 

thị trường mới 
G20 M 

H α̯ng d͵ n: Xây dχng, mε rίng thΠ trγ̯ng là mίt trong nhυng hoͧ t Ľίng Ľmͩ bͩ o quͩ ng bá sͩn 

phͯ m, dΠch vλ cνa DN, Ľ̯a snͩ phͯ m cνa DN tiΔp cͻn vαi c§c ĽΧi t̯ιng khách hàng/thΠ trγ̯ng 

mαi. Chính vì vͻy trong kΔ hoͧ ch tiΔp thΠ sͩ n phͯ m, DN cͭ n có các hoͧt Ľίng tham gia triΘn lãm, 

hίi trι th̯̭ng miͧ quΧc tΔé Doanh nghiΜp cung cͫp hình ͩ nh tham dχ sχ kiΜn cνa doanh nghiΜp 

khi tham gia ch̯̭ng tr³nh  

 

TruyΖn thông 

Nghiên cοu và phát triΘn (R&D) 
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Có quy trình và thực hiện đánh giá năng lực cán bộ (quӶn lý tַ  

cӸp trung tr  ֫lên) thường niên 
G21 A 

H α̯ng d͵ n: Các cán bί quͩ n lý tρ cͫ p trung trε lên cͭ n c· ĽΖ c̯̭ng nhiΜm vλ rõ ràng/bͩ n mô 

t  ͩcông viΜc cȈng nh̯ c§c chΞ ti°u Ľo ĽΔm mοc Ľί hoàn thành công tác. DN cung cͫp mίt vài ví 

dλ quy trình, kΔt quͩ  Ľ§nh gi§ c§n bί cȈng nh̯ viΜc sσ dλng kΔt quͩ  Ľ§nh gi§ h¨ng nŁm l¨m cŁn 

cο ĽΖ b tͧé 

 

Thực hiện cải thiện hệ thống/quy trình quản trị khi có các ý kiến 

đóng góp thiết thực 
G22 A 

Sáng kiΔn cͩ i thiΜn, nâng cao hΜ thΧng quͩ n trΠ 

H α̯ng d͵ n: Các phͩ n ánh hυu ích cνa kh§ch h¨ng/ĽΧi tác/bên liên quan vΖ quy trình quͩn lý 

cνa DN sΒ Ľι̯c l yͫ l¨m cŁn cο ĽΘ cͩ  thiΜn hΜ thΧng quͩ n trΠ cνa DN trong các cuίc hΣp Ban 

gi§m ĽΧc th̯γng niên. DN cung cͫp b́ ng chοng liên quan (nΔu có) 
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CHӗ Sӛ akL ¢wӨӢNG 

Các yêu cӺu Ľ֝i v i֧ doanh nghi p֓ 
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E1 Đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi trường (còn hiέu lϘc) của cơ 

quan chức năng   
M 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n cung cͫp bͩ n sao giͫ y phép, phê duyΜt liên quan tαi BVMT có liên quan tαi 
hoͧ t Ľίng sͩ n xuͫ t kinh doanh, ví dλ: 

- Phê duyΜt ņTM, ĽΖ án BVMT, bͩn kΔ hoͧ ch và cam kΔt BVMT 

- X  ͩth iͩ n̯αc, khai th§c n̯αc d̯αi Ľtͫ 

-  SΫ ĽŁng kĨ chν nguΩn thͩ i nguy hͧ i, hιp ĽΩng vͻn chuyΘn, xσ lý chͫ t th iͩ nguy hͧ i 

- Hιp ĽΩng thu gom, vͻn chuyΘn, xσ lý chͫ t th iͩ rͽn th¹ng th̯γng v̈  chͫ t th iͩ rͽn sinh 
hoͧ t 

Gi yͫ xác nhͻn Ľν ĽiΖu kiΜn vΖ BVMT trong nhͻp khͯ u phΔ liΜu làm nguyên liΜu sͩ n xuͫ t  

 
Chi trả các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật 
E2 M 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n cung cͫp bͩ n sao chοng tρ nίp thuΔ, phí, lΜ ph² theo quy ĽΠnh, ví dλ: 

- ThuΔ BVMT 

- Ph² BVMT ĽΧi vαi n̯αc thͩ i 

- Phí thu gom, vͻn chuyΘn, xσ lý chͫ t th iͩ rͽn công nghiΜp, sinh hoͧt 

- Ký quύ khai thác và hoàn nguyên MT sau khi sσ dλng, khai thác tài nguyên 

 

Báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời công tác bảo vệ môi trường 

của doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng 
E3 M 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n cung cͫp báo cáo, thΧng k° m¹i tr̯γng tαi c§c b°n li°n quan theo quy ĽΠnh, 
cͻp nhͻt tαi thγi ĽiΘm nίp hΩ s̭ CSI 2020, ví dλ: 

- Quan trͽc m¹i tr̯γng, có thΘ bao gΩm Ľͫt, n̯αc, khí thͩ i, bλi, tiΔng Ωn, Ľί rung 

- Báo cáo quͩn lý chͫ t th iͩ nguy hͧ i, chͫ t th iͩ th¹ng th̯γng, chͫ t th iͩ rͽn sinh hoͧ t 

- X  ͩth iͩ nα̯c, sσ dλng n̯αc d̯αi Ľtͫ 

- … 

Tuân thν quy ĽΠnh pháp luͻt bͩ o vΜ m¹i tr̯γng 
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Tuân thủ việc bảo vệ môi trường trong xuất, nhập khẩu, quá cảnh 

hang hóa, máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu 

đã qua sử dụng 

E4 M 

Thực hiện các chương trình/biện pháp thu gom sản phẩm/vật liệu 

đóng gói sản phẩm khi sản phẩm/ vật liệu đóng gói sản phẩm bị 

thải bỏ    

E5 A 

H α̯ng d͵ n: H nͧ chΔ, lo iͧ bΥ chͫ t th iͩ rͽn, thu gom, tái chΔ,.. áp dλng các mô hình tuͭn hoàn 

vͻt liΜu/chͫ t th iͩ là mίt trong nhυng quy ĽΠnh mαi trong luͻt m¹i tr̯γng sσa ĽΫi cȈng nh̯ l¨ cam 

kΔt cνa ViΜt Nam vΖ viΜc kiΘm soát, xσ lý chͫ t th iͩ nhχa é DN c· sσ dλng các sͩn phͯ m Ľ·ng 

gói xây dχng và thχc hiΜn thu gom bao bì cho tái chΔéDN cung cpͫ các b́ ng chοng, hình ͩ nh 

liên quan   

 

Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bền vững các nguồn tài 

nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng biển và hệ sinh thái tự nhiên 
E6 C 

H α̯ng d͵ n: ņΧi vαi DN có sσ dλng/nhu cͭu nhσ dλng nguyên liΜu, phΔ liΜu Ľ« qua sσ dλng làm 
nguyên vͻt liΜu Ľͭu vào cͭn tham khͩo vŁn bnͩ sΧ 6581/TCHQ-GSQL cνa TΫng cλc H iͩ quan 

hα̯ng d͵ n Cλc H iͩ quan các tΞnh, thành phΧ vΖ viΜc thχc hiΜn QuyΔt ĽΠnh sΧ 28/2020/Qņ-TTg 
ngay 24/9/2020 cνa Thν tα̯ng Chính phν vΖ Danh mλc phΔ liΜu Ľ̯ιc phép nhͻp khͯ u tρ nα̯c 

ngoài làm nguyên liΜu sͩ n xuͫ t. 

Bên cͧnh Ľ· khi DN c· nhu cuͭ sσ dλng thiΔt bΠ/ph̯̭ng tiΜn/dây chuyΖn công nghΜ cͭ n tuân thν 
theo QuyΔt ĽΠnh sΧ 18/2019/Qņ-TTg ng¨y 19/4/2019 quy ĽΠnh viΜc nhͻp khͯ u máy móc, thiΔt bΠ, 

dây chuyΖn công nghΜ Ľ« qua sσ dλng.  

 

H α̯ng d͵ n:  

- DN cung cͫ p các chοng chΞ quͩ n lý bΖn vυng nh̯ GAP, FSC..cho ban tΫ chοc (nΔu có) 
- DN cung cͫp tài liΜu vΖ kΔ hoͧ ch v¨ Ľ§nh gi§ viΜc sσ dλng tài nguyên khoáng sͩn liên 

quan tαi ho tͧ Ľίng sͩ n xuͫ t kinh doanh: thŁm d¸, khai th§c, chΔ biΔn, kinh doanh khoáng 
sͩ né 

- Ho tͧ Ľίng có thΘ bao gΩm kiΘm so§t, gi§m s§t m¹i tr̯γng biΘn, bͩ o vΜ Ľa dnͧg sinh hΣc 
biΘn và ven bγ. DN cͭ n cung cͫp tài liΜu/hình ͩ nh liên quan tαi viΜc bͩ o vΜ tài nguyên 

m¹i tr̯γng biΘn, hͩ i Ľoͩ có liên quan 

- N α̯c trong hoͧt Ľίng sͩ n xuͫ t kinh doanh có thΘ bao gΩm n̯αc mΊt, n̯αc ngͭ m, DN 
cung cͫ p tài liΜu vΖ kΔ hoͧ ch v¨ Ľ§nh gi§ viΜc sσ dλng n̯αc h¨ng nŁm. DN có thΘ cung 

cͫ p các b́ ng chοng vΖ sσ dλng tuͭ n ho¨n n̯αc. 

 

Sσ dλng tiΔt kiΜm tài nguyên thiên nhiên, quͩn lý th iͩ h̯αng tαi kinh tΔ tu nͭ 

hoàn 
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  Thực hiện các hoạt động tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, kéo dài 

vòng đời sản phẩm, giảm chất thải, phát thải 
E7 M 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫp nίi dung b§o c§o Ľ§nh gi§ hiΜu quͩ  sσ dλng nguyên vͻt liΜu trong 

hoͧ t Ľίng sͩ n xuͫ t kinh doanh, có thΘ bao gΩm giͫ y, bao bì, nguyên liΜu Ľͭu vào và vͻt phͯ m 

phλ trι khác; thiΔt kΔ các sͩ n phͯ m thân thiΜn vαi m¹i tr̯γng, dΚ dàng tái sσ dλng, tái chΔ; nhãn 

hiΜu hàng hóa dΠch vλ thân thiΜn vαi m¹i tr̯γng Ľ« ĽŁng kĨ, n©ng cao hiΜu suͫ t máy móc, trang 

thiΔt bΠé.   

 
Thực hiện tái sử dụng/tái chế các nguyên liệu sản xuất 

thừa/không đạt yêu cầu ở quá trình sản xuất chính 
E8 A 

Thực hiện theo dõi, giám sát, quản lý chi phí năng lượng trong 

sản xuất-kinh doanh. 
E9 M 

H α̯ng d͵ n: DN xây dχng và thχc hiΜn ch̯̭ng tr³nh gi§m s§t chi ph² nŁng l̯ιng sͩ n xuͫ t, tρ Ľ· 

thχc hiΜn c§c ch̯̭ng tr³nh sσ dλng nŁng l̯ιng hiΜu quͩ  trong quá trình sͩn xuͫ t kinh doanh. 

DN có thΘ Ľ« v¨ Ľang tham gia c§c s§ng kiΔn nh̯ vŁn ph¸ng xanh, snͩ xuͫ t xanhé DN thχc hiΜn 

các ho tͧ Ľίng nêu trên cͭn nίp các tài liΜu có liên quan.  

 

Thực hiện các biện pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng 

trong sản xuất – kinh doanh 
E10 M 

H α̯ng d͵ n: DN sσ dλng b·ng Ľ¯n hiΜu suͫ t cao thay thΔ b·ng Ľ¯n th¹ng th̯γng, có thΘ có các 

sáng kiΔn sσ dλng các biΜn ph§p l¨m m§t nh¨ x̯εng nh́ m hͧ n chΔ sσ dλng ĽiΜn ĽiΖu h¸aé  

 

H α̯ng d͵ n: Tái sσ dλng, tái chΔ là xu thΔ t tͫ yΔu trong quͩ n lý sσ dλng tài nguyên thiên nhiên vì 

vͻy các doanh nghiΜp cam kΔt thχc hiΜn c§c ch̯̭ng tr³nh kh¹ng x ͩth iͩ ra thi°n nhi°né nhḿ 

áp dλng các sáng kiΔn trong viΜc tái sσ dλng, tái chΔ vͻt liΜu cho quá trình sͩn xuͫ t. DN cung cͫp 

hình ͩ nh liên quan (nΔu có) 
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Thực hiện các sáng kiến thay thế nhiên liệu hóa thạch, sử dụng 

năng lượng tái tạo cho sản xuất – kinh doanh 
E11 A 

Có sáng kiến và thực hiện việc tuần hoàn tái sử dụng nước thải  

 

E12 A 

H α̯ng d͵ n: MΊc d½ theo c§c vŁn bnͩ pháp luͻt cȈng nh̯ c§c ti°u chunͯ hiΜn hành, chúng ta 

ch̯a c· ti°u chunͯ cho viΜc tái/tuͭ n ho¨n n̯αc thͩ i. Tuy nhi°n Ľοng tr̯αc các thách thοc vΖ biΔn 

ĽΫi khí hͻu, xâm nhͻp mΊn, hͧ n h§né vnͫ ĽΖ sσ dλng n̯αc hiΜu quͩ , tiΔt kiΜm n̯αc, các sáng 

kiΔn tuͭ n ho¨n n̯αc thͩ i là yêu cͭ u quan trΣng trong vͫn ĽΖ rνi ro m¹i tr̯γng mà DN cͭn thχc 

hiΜn quͩ n trΠ. DN nίp các tài liΜu và hình ͩn li°n quan ĽΔn các hoͧt Ľίng này.   

 

Đầu tư công nghệ hiện đại lưu trữ, thương mại hóa khí nhà kính   E13 A 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫp tài liΜu, b§o c§o Ľ§nh gi§ viΜc áp dλng các biΜn pháp, công nghΜ 

 
Doanh nghiệp có chương trình/sáng kiến hợp tác để tái chế/tái 

sử dụng phế thải  

 

E14 A 

H α̯ng d͵ n: DN nίp các tài liΜu tóm tͽt li°n quan ĽΔn ch̯̭ng tr³nh/s§ng kiΔn vΖ tái chΔ/tái sσ 

dλng, c§c ch̯̭ng tr³nh thu gom bao b³ Ľ·ng g·iéĽΊc biΜt l¨ c§c ch̯̭ng tr³nh hnͧ chΔ rác thͩ i 

nhχaé 

 

H α̯ng d͵ n: Vαi các chính sách khuyΔn khích sσ dλng nŁng l̯ιng sͧ ch, nŁng l̯ιng tái tͧ o cho 

sͩ n xuͫ t, xu thΔ hiΜn tͧ i r tͫ nhiΖu các doanh nghiΜp Ľͭu t̯ x©y dχng hΜ thΧng ĽiΜn mΊt trγi sσ 

dλng song song vαi ĽiΜn l̯αi, mίt sΧ các doanh nghiΜp sσ dλng nŁng l̯ιng sinh khΧi cho sͩ n 

xuͫ téDoanh nghiΜp nίp các hình ành và b́ng chοng liên quan. 
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Có các công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, 

bụi, tiếng ồn, độ rung, mùi khó chịu …đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận  

E15 M 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫ p hình ͩ nh, bͩ n sao quy trình, cách thοc xσ lĨ n̯αc thͩ i. HΩ s̭ cͭ n có 

là ban sao kΔt quͩ  quan trͽc ĽΠnh kȢ v¨ th̯γng ni°n (nŁm 2018, 2019,2020) cνa c̭ quan c· Ľν 

nŁng lχc chuy°n m¹n cȈng nh̯ Ľν th mͯ quyΖn)  

 

Có các giải pháp giảm thiểu chất thải rắn, thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn thông thường trong sinh hoạt và sản xuất-kinh 

doanh   

E16 M 

Hướng dẫn: H α̯ng d͵ n: DN cͭ n cung cͫ p tài liΜu, hình ͩ nh liên quan tαi viΜc thu gom, phân 

lo iͧ, vͻn chuyΘn, l̯u giυ, xσ lý chͫ t th iͩ rͽn th¹ng th̯γng, chͫ t th iͩ rͽn sinh hoͧ t kèm hιp 

ĽΩng/giͫ y phép thu gom, vͻn chuyΘn, xσ lý 

 

 
Xây dựng và thực hiện đúng quy định, quy trình về thu gom, vận 

chuyển, xử lý các chất thải rắn trong công nghiệp và chất thải 

rắn nguy hại 

E17 M 

Có hoạt động kiểm soát, giám sát, quan trắc môi trường nước 

thải, khí thải, bụi theo đúng quy định 
E18 C 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n c· ph̯̭ng tiΜn, thiΔt bΠ quan trͽc m¹i tr̯γng ĽΧi vαi ch tͫ l̯ιng n̯αc thͩ i, 

khí thͩ i, bλi é sΧ liΜu quan trͽc cͭ n Ľ̯ιc ghi ch®p Ľyͭ Ľν v¨ th¹ng b§o ĽΔn c§c c̭ quan chοc 

nŁng tiͧ ĽΠa ph̯̭ng. Trong mίt sΧ c§c tr̯γng hιp ĽΊc biΜt DN Ľ̯ιc yêu cͭu thχc hiΜn quan trͽc 

m¹i tr̯γng 24/24 ĽΩng thγi sΧ liΜu quan trͽc Ľ̯ιc gσi trχc tiΔp ĽΔn c̭ quan chοc nŁng th¹ng 

qua hΜ thΧng internet   

 

H α̯ng d͵ n: chͫ t th iͩ công nghiΜp và chͫ t th iͩ nguy hͧi Ľ̯ιc x§c ĽΠnh theo quy ĽΠnh pháp luͻt 

ViΜt Nam, DN cͭn cung cͫp tài liΜu, hình ͩ nh liên quan tαi viΜc thu gom, phân loͧi, vͻn chuyΘn, 

l̯u giυ, xσ lý chͫ t th iͩ nguy hͧ i kèm hιp ĽΩng/giͫ y phép thu gom, vͻn chuyΘn, xσ lý 

B oͩ vΜ m¹i tr̯γng, phòng ngρa ô nhiΚm, khͽc phλc sχ cΧ và cͩ i thiΜn môi 

trγ̯ng 
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Doanh nghiệp có biện pháp quản lý, sử dụng, lưu trữ an toàn hóa 

chất trong sản suất kinh doanh  
E21 M 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, công nhân viên và người lao động về bảo vệ môi trường 
E23 C 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n cung cͫp ch̯̭ng tr³nh, kΔ hoͧ ch, hình ͩnh, tài liΜu liΜn quan tαi ho tͧ Ľίng 
BVMT, có thΘ bao gΩm khͯ u hiΜu, pa nô, áp phích, ͫn phͯ m, tài liΜu Ľ¨o toͧé 

 

H α̯ng d͵ n: C̭ sε sͩ n xuͫ t hoΊc kho tàng thuίc c§c tr̯γng hιp sau phͩi có khoͩ ng cách bͩo 

Ľͩm kh¹ng c· t§c Ľίng xͫ u ĽΧi vαi khu d©n c̯: có chͫ t dΚ cháy, dΚ nΫ; có chͫ t phóng xͧ hoΊc 
bοc xͧ  mͧ nh; có chͫ t Ľίc hͧ i ĽΧi vαi ng̯γi và sinh vͻt; gây ô nhiΚm nguΩn n̯αc 

 

 

Qu nͩ lý, giáo dλc, truyΖn thông vΖ b oͩ vΜ m¹i tr̯γng cνa doanh nghiΜp 

Bố trí nhân sự phụ trách công tác bảo vệ môi trường, có trang 

thiết bị, kinh phí cho bảo vệ môi trường 
E22 C 

H α̯ng d͵ n:  DN có phát sinh nguΩn thͩ i lαn c· nguy c̭ nͩh h̯εng nghiêm trΣng tαi môi trγ̯ng 

cͭ n thành lͻp phòng ban, bί phͻn, bΧ trí nhân sχ chuyên trách công tác bͩo vΜ m¹i tr̯γng có 

xác nhͻn cνa c̭ quan c· thmͯ quyΖn. DN cung cͫp các b́ ng chοng liên quan. 

 

Có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phòng ngừa ứng phó sự cố môi 

trường 
E19 M 

H α̯ng d͵ n: DN xây dχng các kΠch bͩ n sχ cΧ m¹i tr̯γng, Ľuͭ t̯ c§c trang thiΔt bΠ, vͻt dλng cͭ n 

thiΔt theo các kΠch bͩ n ĽΖ ra nh́ m có thΘ phͩ n οng, khͽc phλc tΧt nhͫ t hͻu quͩ  nΔu có sχ cΧ xͩ y 

ra. DN cung cͫp các hình ͩnh chοng minh 

 

Không sử dụng nguyên, nhiên vật liệu sản phẩm, hàng hóa, bao 

bì, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 
E20 A 

H α̯ng d͵ n: HiΜn tͧ i, tình trͧ ng ô nhiΚm rác thͩ i ngày càng trε nên nghiêm trΣng. ViΜt Nam Ľ̯ιc 

Ľ§nh gi§ l¨ mίt trong nhυng quΧc gia tͧ o nên tinh tr nͧg ô nhiΚm nghiêm trΣng này. HiΜn Ľ« c· 

r tͫ nhiΖu các sáng kiΔn cȈng nh̯ nέ lχc tρ phía DN trong viΜc thay thΔ, tái sσ dλng, tái chΔ, sσ 

dλng nguyên liΜu sinh hΣc nh́ m hͧ n chΔ rác thͩ i, chͫ t khó phân hνyé  DN cung cͫp các hình 

nͩh vΖ sáng kΔn cνa mình. 
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Có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng tham gia bảo vệ môi 

trường, khắc phục thảm họa thiên tai, sự cố môi trường  
E25 A 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫ p các hình ͩnh liên quan ĽΔn công tác huͫn luyΜn, kΔ hoͧ ch οng phó 

trong c§c tr̯γng hιp khͯ n cͫ p cȈng nh̯ h³nh nͩh li°n quan ĽΔn công tác diΚn tͻp th̯γng niên 

cho cίng ĽΩng. Hoͧ t Ľίng này là mίt trong nhυng hoͧ t Ľίng quan trΣng trong vͫn ĽΖ quͩ n trΠ 

các rνi ro thiên tai xây ra bͫt thγ̯ng, nó hέ trι cίng ĽΩng οng phó và tái phλc hΩi tΧt nhͫ t sau 

th mͩ hΣa.   

 

Tham vấn ý kiến cộng đồng về tác động môi trường của doanh 

nghiệp, công khai thông tin môi trường của doanh nghiệp 
E24 A 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫp các bͩ n sao biên bͩn các cuίc hΣp tham vͫn hoΊc hình ͩ nh, ph̯̭ng 

tiΜn DN sσ dλng viΜc trong viΜc c¹ng khai c§c th¹ng tin m¹i tr̯γng cνa mình. 
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CHỈ SỐ LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 

ThuԀt ng ,ֻ các yêu cӺu Ľ֝i v i֧ doanh nghi p֓ 
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Tuân thủ các quy định về giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp 

đồng hợp pháp 
L1 M 

H α̯ng d͵ n: Hιp ĽΩng lao Ľίng là sχ thΥa thuͻn giυa ng̯γi lao Ľίng v¨ ng̯γi sσ dλng lao Ľίng 

vΖ viΜc làm có tr  ͩcông, tiΖn l̯̭ng, ĽiΖu kiΜn lao Ľίng, quyΖn v¨ nghǫa vλ cνa mέi bên trong quan 

hΜ lao Ľίng. Ng̯γi lao Ľίng v¨ ng̯γi sσ dλng lao Ľίng cͭ n tuân thν các nίi dung có liên quan 

nh̯ loiͧ hιp ĽΩng, nίi dung, hiΜu lχc, thχc hiΜn công viΜc, chͫ m dοt hιp ĽΩng lao Ľίng, Ḽ̌n 

ph̯̭ng chmͫ dοt hιp ĽΩng lao Ľίng, trι cͫ p thôi viΜc, trι cͫ p mͫ t viΜc l¨mé  

DN cͭ n cung cͫp hιp ĽΩng lao Ľίng mέi lo iͧ 01 bͩ n hoΊc các tài liΜu có liên quan. 

 

Tuân thủ các quy định về thử việc L2 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng v¨ ng̯γi lao Ľίng có thΘ thΥa thuͻn nίi dung thσ viΜc ghi 

trong hιp ĽΩng lao Ľίng hoΊc thΥa thuͻn vΖ thσ viΜc b́ ng viΜc giao kΔt hιp ĽΩng thσ viΜc. Các 

quy ĽΠnh vΖ tuân thν liên quan tαi thγi gian thσ viΜc, tiΖn l̯̭ng thσ viΜc và kΔt thúc thγi gian thσ 

viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp hιp ĽΩng/thΥa thuͻn thσ viΜc theo tρng chοc danh hoΊc các tài liΜu có liên 

quan. 

 

Xây dựng và đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà 

nước về lao động 
L3 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng phͩ i ban hành nίi quy lao Ľίng, nΔu sσ dλng tρ 10 ng̯γi 

lao Ľίng trε lên thì nίi quy lao Ľίng phͩ i b ńg vŁn bnͩ. Nίi dung nίi quy lao Ľίng kh¹ng Ľ̯ιc trái 

vαi pháp luͻt vΖ lao Ľίng v¨ quy ĽΠnh cνa pháp luͻt c· li°n quan. Ng̯γi sσ dλng lao Ľίng sσ dλng 

tρ 10 ng̯γi lao Ľίng trε lên phͩ i ĽŁng kĨ nίi quy lao Ľίng tͧ i c̭ quan chuy°n m¹n vΖ lao Ľίng 

thuίc μy ban nhân dân cͫp tΞnh ṋi ng̯γi sσ dλng lao Ľίng ĽŁng kĨ kinh doanh. 

DN cͭ n cung cͫp nίi quy lao Ľίng v¨ vŁn bnͩ ĽŁng kĨ nίi quy lao Ľίng, giͫ y tiΔp nhͻn ĽŁng kĨ 

nίi quy lao Ľίng hoΊc các tài liΜu có liên quan. 

 

Lao Ľίng, viΜc làm và quͩ n trΠ nhân sχ 
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Xây dựng và công khai hệ thống định mức lao động, thang bảng 

lương cho người lao động 
L6 C 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng phͩ i xây dχng v¨ c¹ng khai thang l̯̭ng, bnͩg l̯̭ng v¨ 

ĽΠnh mοc lao Ľίng l¨m c̭ sε ĽΘ tuyΘn dλng, sσ dλng lao Ľίng, thΥa thuͻn mοc l̯̭ng theo c¹ng 

viΜc hoΊc chοc danh ghi trong hιp ĽΩng lao Ľίng và tr  ͩl̯̭ng cho ng̯γi lao Ľίng.  

DN cͭ n cung cͫp thang l̯̭ng, bnͩg l̯̭ng v¨ ĽΠnh mοc lao Ľίng (nΔu c·) v¨ c§c vŁn bnͩ có liên 

quan thΘ hiΜn viΜc công khai hΜ thΧng này tͧ i DN. 

 
Xây dựng quy chế trả lương cho người lao động L7 C 

H α̯ng d͵ n: Quy chΔ tr  ͩl̯̭ng quy ĽΠnh viΜc tr  ͩl̯̭ng, tr ͩthε̯ng, phλ cͫ p cho tρng cá nhân, 

tρng bί phͻn nh́ m khuyΔn kh²ch ng̯γi lao Ľίng làm viΜc, hoàn thành tΧt công viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ tr  ͩl̯̭ng tiͧ DN. 

 

L4 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng cͭ n tuân theo nguyên tͽc, trình tχ, thν tλc, hình thοc, thγi 

h nͧ cνa viΜc xσ lý vi phͧ m kϋ luͻt lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp hΩ s̭ xσ lý kϋ luͻt lao Ľίng tͧ i doanh nghiΜp quan (nΔu có). 

 

Lập sổ quản lý lao động và định kỳ báo cáo sử dụng lao động L5 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng phͩ i lͻp sΫ quͩ n lĨ lao Ľίng ε ṋi ĽΊt trλ sε, chi nhánh, 

vŁn ph¸ng Ľiͧ diΜn trong thγi h nͧ 30 ngày kΘ tρ ngày bͽt Ľuͭ hoͧ t Ľίng, ĽΠnh kȢ 6 tháng và hàng 

nŁm b§o c§o sσ dλng lao Ľίng theo quy ĽΠnh. 

DN cͭ n cung cͫp sΫ quͩ n lĨ lao Ľίng, báo cáo sσ dλng lao Ľίng t̯̭ng οng. 

L̯̭ng, phλ cͫ p, trι cͫ p 

Tuân thủ quy định về xử lý vi phạm kỷ luật lao động 
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Chi trả tiền lương, tiền công đầy đủ và đúng hạn L9 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng phͩ i tr  ͩl̯̭ng trχc tiΔp, Ľyͭ Ľν, Ľ¼ng hnͧ cho ng̯γi lao 

Ľίng, kh¹ng Ľ̯ιc can thiΜp và quyΖn tχ quyΔt chi ti°u l̯̭ng cνa ng̯γi lao Ľίng. 

DN cung cͫ p mίt sΧ phiΔu l̯̭ng, t¨i liΜu liên quan tαi viΜc chi tr  ͩl̯̭ng tiͧ DN. 

 

Thực hiện các hình thức khen thưởng, các chế độ khuyến khích 

người lao động 
L10 A 

H α̯ng d͵ n: Quy chΔ khen th̯εng, chΔ Ľί khuyΔn khích là nhυng quy chΔ, quy ĽΠnh cνa mίt c̭ 

quan, doanh nghiΜp, có thΘ bao gΩm khen th̯εng nhυng ngày lΚ, th̯εng th©m ni°n, th̯εng chuyên 

cͭ n, th̯εng tiΔt kiΜm, th̯εng Ľtͧ chͫ t l̯ιng, th̯εng nŁng sutͫ, thε̯ng sáng kiΔné 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ và các tài liΜu liên quan tαi khen th̯εng, khuyΔn kh²ch ng̯γi lao Ľίng 

t iͧ DN. 

 Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động đúng mức quy định (đóng theo tiền lương thực 

lĩnh) 

L11 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng, ng̯γi lao Ľίng phͩ i tham gia bͩ o hiΘm xã hίi bͽt buίc, 

b oͩ hiΘm y tΔ, bͩ o hiΘm thͫ t nghiΜp Ľ¼ng v¨ Ľν theo quy ĽΠnh. 

DN cͭ n cung cͫp kΔt quͩ  Ľ·ng boͩ hiΘm xã hίi, b oͩ hiΘm y tΔ, bͩ o hiΘm th tͫ nghiΜp kȢ g nͭ nhͫ t 

trα̯c khi nίp hΩ s̭ tham dχ Ch̯̭ng tr³nh. 

 
Chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo đúng quy Ľ֗nh L12 M 

H α̯ng d͵ n: Trι cͫ p thôi viΜc và trι cͫ p mͫ t viΜc l¨m ĽΖu là nhυng khoͩ n tiΖn m¨ ng̯γi lao 

Ľίng Ľ̯ιc nhͻn khi nghΞ viΜc, tùy thuίc vào tρng tr̯γng hιp m¨ ng̯γi lao Ľίng sΒ Ľι̯c h̯εng 

mίt trong hai loͧ i trι cͫ p này. 

DN cͭ n cung cͫp các tài liΜu liên quan tαi viΜc chi trͩ  nêu trên trong kȢ Ľ§nh gi§ cνa Ch̯̭ng 

trình (nΔu có) 

L8 

H α̯ng d͵ n: N©ng l̯ιng, nâng bͻc, phλ cͫ p, trι cͫ p Ľ̯ιc thΥa thuͻn trong hιp ĽΩng lao Ľίng, 

thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ hoΊc quy ĽΠnh cνa ng̯γi sσ dλng lao Ľίng. 

DN cung cͫ p tài liΜu liên quan tαi các chính sách và mίt sΧ quyΔt ĽΠnh n©ng l̯̭ng, n©ng bͻc, phλ 

cͫ p, trι cͫ p Ľ« thχc hiΜn tͧ i DN. 

 

 

C Thực hiện đánh giá nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp hàng 

năm cho người lao động 

https://hoatieu.vn/quy-che-khen-thuong-73741
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Có chế độ bảo hiểm tự nguyện cho người lao động L13 A 

H α̯ng d͵ n: ChΔ Ľί b oͩ hiΘm tχ nguyΜn là phúc lιi cνa DN d¨nh cho ng̯γi lao Ľίng và/hoΊc 

gia Ľ³nh ng̯γi lao Ľίng, có thΘ bao gΩm bͩ o hiΘm nhân thΣ, bͩ o hiΘm tai nͧ né Nίi dung phúc 

lιi n¨y th̯γng Ľ̯ιc ĽΖ cͻp trong thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ. 

DN thχc hiΜn cͭ n cung cͫp danh sách, hιp ĽΩng mua bͩo hiΘm tχ nguyΜn. 

 
Xây dựng ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao 

động 
L14 A 

H α̯ng d͵ n: ViΜc xây dχng ký túc xá, hέ trι tiΖn thuê nhà nh́ m mλc Ľ²ch chŁm lo tΧt nhͫ t cho 

tΧt nhͫ t cho ng̯γi lao Ľίng xa qu°. Ng̯γi lao Ľίng trong kĨ t¼c x§ ĽΖu Ľ̯ιc sσ dλng n̯αc sͧ ch, 

các khu nhà tͽm và khu vΜ sinh sͧ ch sΒ. Nίi dung phúc lιi n¨y th̯γng Ľ̯ιc ĽΖ cͻp trong thΥa 

α̯c lao Ľίng tͻp thΘ. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, tài liΜu liên quan tαi trang bΠ ký túc xá; quy chΔ, chοng tρ chi tr  ͩhέ 

trι cho ng̯γi lao Ľίng thuê nhà (nΔu có). 

 
Hỗ trợ tiền/phương tiện đi làm việc, tiền ăn trưa, tiền may quần 

áo… cho người lao động 
L15 A 

H α̯ng d͵ n: Tùy thuίc vào tiΖm nŁng t¨i ch²nh, kΔt quͩ  kinh doanh m¨ ñtrΠ giá vͻt chͫ tò cνa mέi 

khoͩ n phúc lιi nêu trên khác nhau trong các DN. Nίi dung phúc lιi n¨y th̯γng Ľ̯ιc ĽΖ cͻp 

trong thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ. 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ, tài liΜu có liên quan tαi viΜc thχc hiΜn tͧ i DN (nΔu có).  

 

Có các chế độ cho con của người lao động (xây dựng nhà trẻ, hỗ 

trợ kinh phí nuôi con, gửi trẻ, quà tặng thành tích học tập…) 
L16 A 

H α̯ng d͵ n: ņ©y là trách nhiΜm cνa ng̯γi sσ dλng lao Ľίng trong nίi dung b³nh ĽΆng giαi 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ, tài liΜu có liên quan tαi viΜc thχc hiΜn tͧ i doanh nghiΜp (nΔu có) 

 

Các chΔ Ľί phúc lιi 



Page | 55 

  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người 

lao động 
L17 C 

H α̯ng d͵ n: TΫ chοc các hoͧt Ľίng vŁn h·a, vŁn nghΜ, thΘ thao là hình thοc phúc lιi tͻp thΘ khá 

phΫ biΔn ε các DN. Thông qua các hoͧt Ľίng mang tính tͻp thΘ Ľ· sΒ tŁng c̯γng giao l̯u, kΔt 

nΧi ng̯γi lao Ľίng; chia sΐ nhυng giá trΠ chung cνa DN và góp phͭn h³nh th¨nh vŁn h·a cνa mέi 

DN. 

DN cͭ n cung cͫp các thông báo, hình ͩ nh liên quan tαi các hoͧ t Ľίng nêu trên (nΔu có)   

 
Có chế độ thăm quan nghỉ ngơi thường niên cho người lao động L18 C 

Hướng dẫn: Tham quan, du lΠch, nghΞ mát là hình thοc phúc lιi tͻp thΘ khá phΫ biΔn ε các doanh 

nghiΜp. Thông qua các hoͧt Ľίng mang tính tͻp thΘ Ľ· sΒ tŁng c̯γng giao l̯u, kΔt nΧi ng̯γi lao 

Ľίng; chia sΐ nhυng giá trΠ chung cνa doanh nghiΜp và góp phͭn h³nh th¨nh vŁn h·a cνa mέi 

doanh nghiΜp. 

Doanh nghiΜp cͭ n cung cͫp tài liΜu, thông báo, hình ͩnh liên quan tαi ho tͧ Ľίng nêu trên (nΔu 

có).   

Tuân thủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao 

động 
L19 M 

H α̯ng d͵ n: Thγi giγ làm viΜc b³nh th̯γng, thγi giγ nghΞ ng̭i Ľ̯ιc ĽΘ cͻp rõ ràng trong hιp 

ĽΩng lao Ľίng, nίi quy lao Ľίng, thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ, cͭ n l̯u Ĩ nhυng quy ĽΠnh mαi có liên 

quan tαi lao Ľίng nam, lao Ľίng nυ thuίc nίi dung b³nh ĽΆng giαi. Trong thγi kȢ Covid 19, DN 

có thΘ có nhυng quy ĽΠnh mαi vΖ chΔ Ľί làm viΜc (nh̯ l¨m viΜc tρ xa, thγi giγ làm viΜc linh hoͧ té) 

nh́ m Ľͩm bͩ o an toàn phòng tránh dΠch cȈng nh̯ hiΜu quͩ  công viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp mίt vài hιp ĽΩng lao Ľίng, nίi quy lao Ľίng, thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ, quy 

chΔ hoΊc c§c vŁn bnͩ khác có liên quan tαi nίi dung này. 

 Tuân thủ việc trả lương thêm giờ, làm ca đêm và làm việc vào 

ngày lể, ngày nghỉ cho người lao động 
L20 M 

H α̯ng d͵ n: Giγ làm viΜc ban Ľ°m Ľ̯ιc tính tρ 22 giγ ĽΔn 06 giγ s§ng ng¨y h¹m sau. Ng̯γi lao 

Ľίng l̈ m viΜc ngö i nhυng thγi gian Ľ̯ιc x§c ĽΠnh l̈  thγi giγ l m̈ viΜc b³nh th̯γng theo quy 

ĽΠnh pháp luͻt, thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ hoΊc theo nίi quy lao Ľίng Ľ̯ιc t²nh l̈  l m̈ thêm giγ 

và phͩ i Ľ§p οng các quy ĽΠnh c· li°n quan (Ľ̯ιc sχ ĽΩng ý cνa ng̯γi lao Ľίng, sΧ giγ làm thêm 

trong mίt ngày, mίt tháng, mίt nŁmé) 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ tr  ͩl̯̭ng, bnͩg thanh to§n l̯̭ng l¨m th°m giγ, l¨m ca Ľ°m, l¨m viΜc 

vào ngày nghΞ ngày lΚ (nΔu có). 

 

 

Thγi giγ làm viΜc, thγi giγ nghΞ ng̭i 
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Khám sức khỏe định kỳ cho đủ số người lao động 

 

L21 M 

H α̯ng d͵ n: H ńg nŁm, ng̯γi sσ dλng lao Ľίng phͩ i tΫ chοc khám sοc khΥe ít nhͫ t mίt l nͭ cho 

ngγ̯i lao Ľίng; ĽΧi vαi ng̯γi lao Ľίng làm nghΖ, công viΜc nΊng nhΣc, Ľίc hͧ i, nguy hiΘm hoΊc 

ĽΊc biΜt nΊng nhΣc, Ľίc hͧ i, nguy hiΘm, ng̯γi lao Ľίng l¨ ng̯γi khuyΔt tͻt, ng̯γi lao Ľίng ch̯a 

th¨nh ni°n, ng̯γi lao Ľίng cao tuΫi Ľ̯ιc khám sοc khΥe ít nhͫ t 06 tháng mίt l nͭ.. Khám sοc 

khΥe ĽΠnh kȢ cho ng̯γi lao Ľίng ĽΧi vαi DN sΒ có lιi thΔ tΧi ̯u l¨ boͩ vΜ Ľι̯c ñnguΩn vΧn nhân 

lχcò cνa mình, tͧ o ra sιi dây gͽn kΔt giυa ng̯γi lao Ľίng và DN, tρ Ľ· n©ng cao nŁng sutͫ làm 

viΜc, giͩ m thiΘu tai nͧ n lao Ľίng và các bΜnh nghΖ nghiΜp. ViΜc quͩ n lĨ, chŁm s·c sοc khΥe, 

phòng chΧng bΜnh nghΖ nghiΜp cho ng̯γi lao Ľίng phͩ i Ľ̯ιc thχc hiΜn tρ thγi ĽiΘm ng̯γi lao 

Ľίng Ľ̯ιc tuyΘn dλng và trong suΧt quá trình làm viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp hιp ĽΩng và báo cáo tΫng hιp kΔt quͩ  khám sοc khΥe h¨ng nŁm. 

 

 

 

Thực hiện khám chuyên khoa cho người lao động L22 A 

H α̯ng d͵ n: Thχc hiΜc khám sοc khΥe chuyên khoa tr̯αc Ľ©y chΞ thγ̯ng Ľ̯ιc DN áp dλng cho 

lao Ľίng nυ, tuy nhi°n theo c§c quy ĽΠnh cνa b³nh ĽΆng giαi, các cam kΔt tiΔn bί é doanh nghiΜp 

cͭ n thχc hiΜn viΜc khám sοc khΥe chuyên khoa cho cͩ lao Ľίng nam và nυ. 

Doanh nghiΜp cͭ n cung cͫp nίi dung hιp ĽΩng khám sοc khΥe chuyên khoa cνa doanh nghiΜp 

vαi c§c c̭ sε, Ḽ̌n vΠ y tΔ. 

 
Bố trí bộ phận, cán bộ làm công tác y tế (chuyên trách/bán chuyên 

trách) hoặc có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế 
L23 C 

H α̯ng d͵ n: DN tùy theo quy mô, ngành nghΖ phͩ i Ľ§p οng yêu cͭu tΧi thiΘu cνa bί phͻn y tΔ. 

ņΧi vαi DN không bΧ tr² Ľ̯ιc ng̯γi làm công tác y tΔ hoΊc không thành lͻp Ľ̯ιc bί phͻn y tΔ 

theo quy ĽΠnh cͭ n phͩ i ký hιp ĽΩng vαi c̭ sε khám chυa bΜnh c· Ľν nŁng lχc Ľ§p οng  

DN cͭ n cung cͫp tài liΜu, hình ͩ nh liên quan tαi bί phͻn y tΔ, quyΔt ĽΠnh thành lͻp, phân công 

nhiΜm vλ t iͧ doanh nghiΜp hoΊc hιp ĽΩng vαi c̭ sε y tΔ.  

 

Sοc khΥe, an toàn vΜ sinh lao Ľίng và vΜ sinh thχc phͯ m 
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Bố trí số lượng nhà vệ sinh phù hợp theo giới L24 M 

H α̯ng d͵ n: DN cung cͫp Ľν nhà vΜ sinh sͧ ch sΒ theo sΧ lι̯ng lao Ľίng, các khu vΜ sinh phͩ i 

riêng biΜt cho lao Ľίng nam v¨ lao Ľίng nυ.  

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, s̭ ĽΩ bΧ trí. 

 
Kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn cho 

người lao Ľn֥g 
L25 A 

H α̯ng d͵ n: An to¨n lao Ľίng là gi iͩ pháp phòng, chΧng t§c Ľίng cνa các yΔu tΧ nguy hiΘm nh́ m 

b oͩ Ľͩm không xͩy ra th̯̭ng tͻt, tσ vong ĽΧi vαi con ng̯γi trong qu§ tr³nh lao Ľίng. VΜ sinh lao 

Ľίng là gi iͩ pháp phòng, chΧng t§c Ľίng cνa yΔu tΧ có hͧ i gây bΜnh tͻt, làm suy giͩm sοc khΥe 

cho con ng̯γi trong qu§ tr³nh lao Ľίng. Ng̯γi sσ dλng lao Ľίng có trách nhiΜm thχc hiΜn Ľͭy Ľν 

gi iͩ pháp nh́m Ľͩm bͩ o an toàn, vΜ sinh lao Ľίng tͧ i ṋi l¨m viΜc, ng̯γi lao Ľίng có trách nhiΜm 

chͫ p h¨nh quy ĽΠnh, nίi quy, quy trình, yêu cͭu vΖ an toàn, vΜ sΠnh lao Ľίng tͧ i ṋi l¨m viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp quy trình làm viΜc; kΔ hoͧ ch an toàn, vΜ sinh lao Ľίng h¨ng nŁm (biΜn pháp 

Ľͩm bͩ o an to¨n, Ľmͩ bͩ o sοc khΥe, cung cͫp trang thiΔt bΠ b oͩ hί lao Ľίng, chŁm s·c sοc khΥe 

và phòng chΧng bΜnh nghΖ nghiΜp).  

 

Ban hành quy định, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động L26 M 

H α̯ng d͵ n: ņͩ m bͩ o chͫ t l̯ιng, an toàn vΜ sinh thχc phͯ m tρ c̭ sε vͻt chͫ t, trang thiΔt bΠ, 

dλng cλ, ng̯γi trχc tiΔp chΔ biΔn; Ľν sΫ sách ghi chép chΔ Ľί kiΘm thχc, dλng cλ l̯u mu͵ thοc 

Łn, tν b oͩ quͩ n. DN thu° Ḽ̌n vΠ bên ngoài cung cͫp th³ Ḽ̌n vΠ này cͭ n có giͫ y chοng nhͻn an 

toàn vΜ sinh thχc phͯ m. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh bΔp Łn, hιp ĽΩng cung cͫ p dΠch vλ và các tài liΜu liên quan tαi an toàn 

thχc phͯ m bΔp Łn tͻp thΘ.  

 

Bố trí bộ phận, cán bộ làm công tác an toàn lao động L27 C 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng tΫ chοc phòng, ban hoΊc cσ cán bί làm công tác an toàn 

lao Ľίng (kiêm nhiΜm hoΊc chuy°n tr§ch) Ľmͩ bͩ o mοc tΧi thiΘu theo quy ĽΠnh. Mͧ ng l̯αi an 

toàn vΜ sinh viên tͧ i doanh nghiΜp Ľ̯ιc thành lͻp theo thΥa thuͻn giυa ng̯γi sσ dλng lao Ľίng 

và ban chͫp h¨nh c¹ng Ľo¨n. 

DN cͭ n cung cͫp tài liΜu liên quan tαi quyΔt ĽΠnh thành lͻp, phân công nhiΜm vλ cνa bί phͻn, 

cͫ n bί l¨m c¹ng t§c an to¨n lao Ľίng. 
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  Thực hiện việc kiểm định theo định kỳ các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn 
L28 M 

H α̯ng d͵ n: ņ©y l¨ hotͧ Ľίng kiΘm tra, thσ nghiΜm, phân t²ch cνa Ḽ̌n vΠ kiΘm ĽΠnh theo qui trình 

kiΘm ĽΠnh nh́ m Ľ§nh gi§ t³nh trͧ ng an tö n cνa c§c lo iͧ thiΔt bΠ theo quy chuͯn kύ thuͻt hoΊc 

tiêu chuͯ n kύ thuͻt. Danh mλc máy, thiΔt bΠ, vͻt t̯ c· y°u cuͭ nghiêm ngΊt vΖ an to¨n lao Ľίng 

Ľ« Ľ̯ιc quy ĽΠnh cλ thΘ.  

Doanh nghiΜp cͭ n cung cͫp kΔt quͩ  kiΘm ĽΠnh có liên quan. 

 

Xây dựng và thực hiện quy trình vận hành máy móc, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
L29 M 

H α̯ng d͵ n: T iͧ khu vχc lͽp ĽΊt các máy thiΔt bΠ có yêu cͭu nghiêm ngΊt vΖ an to¨n lao Ľίng 

phͩ i treo nίi quy, c§c quy ĽΠnh vΖ vͻn hành máy an toàn, xσ lý sχ cΧ khͯ n cͫ p. Ng̯γi vͻn hành 

phͩ i Ľ̯ιc hu nͫ luyΜn, sát hͧch v¨ Ľ̯ιc cͫ p chοng chΞ, có thΐ an to¨n lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp quy hình ͩnh, tài liΜu quy trình vͻn vͻn hành máy móc, thiΔt bΠ. 

 
Thường xuyên đánh giá rủi ro có biện pháp kiểm soát rủi ro mất 

an toàn tại nơi làm việc 
L30 M 

Có phương án/quy trình xử lý sự cố mất an toàn, nguy hiểm tại 

nơi làm việc 
L31 M 

H α̯ng d͵ n: CŁn cο v¨o nguy c̭ xyͩ ra tai nͧ n lao Ľίng, bΜnh tͻt t iͧ ṋi l¨m viΜc v¨ quy ĽΠnh 

pháp luͻt, ng̯γi sσ dλng lao Ľίng phͩ i xây dχng ph̯̭ng §n/quy tr³nh xσ lý sχ cΧ mͫ t an toàn, 

nguy hiΘm tͧ i ṋi l¨m viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp quy trình/kΔ hoͧ ch xσ lý sχ cΧ t iͧ DN. 

 

H α̯ng d͵ n: ņΧi vαi các DN sͩ n xuͫ t, kinh doanh, hoͧt Ľίng trong mΣi ngành nghΖ, lǫnh vχc có 

nguy c̭ cao vΖ tai n nͧ lao Ľίng, bΜnh nghΖ nghiΜp ĽΖu phͩ i thχc hiΜn Ľ§nh gi§ rνi ro trong an 

to¨n lao Ľίng. ņ©y l¨ viΜc Ľͭu tiên cͭn l¨m ĽΘ có thΘ kiΘm so§t Ľ̯ιc các mΧi nguy hͧ i, nguy hiΘm 

v¨ Ľmͩ bͩ o an to¨n trong lao Ľίng tͧ i ṋi l¨m viΜc, qua Ľ· Ľmͩ bͩ o an toàn và sοc khΥe cho 

ngγ̯i lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp b§o c§o Ľ§nh gi§ rνi ro h¨ng nŁm. 
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Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động L32 M 

Thống kê, phân loại lao động thực hiện các công việc nặng nhọc, 

độc hại, lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 

động 

L33 M 

H α̯ng d͵ n: Theo quy ĽΠnh có 42 danh mλc nghΖ, công viΜc nΊng nhΣc, Ľίc hͧ i nguy hiΘm v¨ ĽΊc 

biΜt nΊng nhΣc, Ľίc hͧ i, nguy hiΘm;  32 nhóm công viΜc có yêu cͭu nghiêm ngΊt vΖ an toàn, vΜ 

sinh lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp tài liΜu tΫng hιp phân loͧi lao Ľίng tͧ i DN.    

 

 
Thực hiện huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao 

động và sử dụng lao động 
L34 M 

Thực hiện quan trắc môi trường lao động hằng năm L35 M 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng cͭ n phͩ i trang cͫ p Ľͭy Ľν c§c ph̯̭ng tiΜn bͩ o vΜ cá nhân 

khi làm công viΜc có yΔu tΧ nguy hiΘm, có hͧ i; trang bΠ các thiΔt bΠ an toàn, vΜ sinh lao Ľίng tͧ i 

ṋi l¨m viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, danh mλc cͫ p ph§t ph̯̭ng tiΜn bͩ o vΜ cá nhân, trang thiΔt bΠ an toàn. 

 

H α̯ng d͵ n: Hu nͫ luyΜn an toàn, vΜ sinh lao Ľίng là yêu cͭu bͽt buίc các doanh nghiΜp phͩ i 

thχc hiΜn. Trong qu§ tr³nh lao Ľίng sͩ n xuͫ t, viΜc Ľͩm bͩ o an toàn vΜ sinh lao Ľίng là viΜc làm 

hΔt sοc quan trΣng. ņmͩ bͩ o an toàn lao Ľίng, tránh gây tΫn hao sοc khΥe, tính mͧng cνa ng̯γi 

lao Ľίng và tài sͩn cνa doanh nghiΜp, góp phͭn vào viΜc Ľͩm bͩ o tính thông suΧt trong hoͧ t Ľίng 

sͩ n xuͫ t. Do Ľ·, ĽΘ Ľͩm bͩ o an toàn vΜ sinh lao Ľίng, viΜc huͫ n luyΜn an toàn, vΜ sinh lao Ľίng 

cho các cͫ p quͩ n lĨ, ng̯γi lao Ľίng v¨ Ľίi ngȈ nh©n vi°n chuy°n tr§ch l¨ viΜc cͭ n thiΔt phͩ i làm 

ĽΧi vαi mέi doanh nghiΜp. 

DN cͭ n cung cͫp hιp ĽΩng huͫ n luyΜn, báo cáo kΔt quͩ  huͫ n luyΜn tͧ i cνa DN. 

 

H α̯ng d͵ n: Quan trͽc m¹i tr̯γng lao Ľίng là hoͧ t Ľίng thu thͻp, ph©n t²ch, Ľ§nh gi§ sΧ liΜu Ľo 

lγ̯ng các yΔu tΧ trong m¹i tr̯γng lao Ľίng tͧ i ṋi l¨m viΜc ĽΘ có biΜn pháp giͩ m thiΘu tác hͧ i 

ĽΧi vαi sοc khΥe, phΥng, chΧng bΜnh nghΖ nghiΜp. Ng̯γi sσ dλng lao Ľίng vΖ phͩ i b oͩ Ľͩm ṋi 

làm viΜc Ľͧt yêu cͭu vΖ không gian, Ľί thoáng, các yΔu tΧ có hͧ i theo quy ĽΠnh pháp luͻt trong 

c§c c̭ sε lao Ľίng. Ng̯γi sσ dλng lao Ľίng phͩ i tΫ chοc Ľ§nh gi§, kiΘm soát các yΔu tΧ có hͧ i 

ĽΘ ĽΖ ra các biΜn pháp kύ thuͻt vΜ sinh lao Ľίng, chŁm s·c sοc khΥe cho ng̯γi lao Ľίng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DN cͭ n cung cͫp kΔt quͩ  quan trͽc m¹i tr̯γng lao Ľίng h¨ng nŁm.  
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Thực hiện đào tạo nghề, tập nghề cho người lao động mới được 

tuyển dụng 
L36 M 

Thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề 

nghiệp của người lao động 
L37 C 

H α̯ng d͵ n: ņ§nh gi§ ĽΠnh kȢ (1 th§ng, 1 quĨ, 6 th§ng, 1 nŁmé) thχc hiΜn công viΜc nh́ m các 

mλc Ľ²ch Ľ§nh gi§ thχc hiΜn công viΜc trong quá khο nh́ m nâng cao hiΜu quͩ  công viΜc trong 

t̯̭ng lai, x§c ĽΠnh nhu cͭu Ľ¨o toͧ và phát triΘn nh©n vi°n, Ľ§nh gi§ nŁng lχc tiΖm tàng và khͩ 

nŁng thŁng tiΔn trong t̯̭ng lai cνa nh©n vi°n, l¨m c̭ sε x§c ĽΠnh mοc l̯̭ng, toͧ Ľίng lχc cho 

ngγ̯i lao Ľίng thông qua viΜc công nhͻn Ľ¼ng mοc thành tích cνa hΣ, giúp hΣ gͽn bó vαi DN. 

DN cͭ n cung cͫp b§o c§o Ľ§nh gi§ ĽΠnh kȢ t̯̭ng οng tͧ i DN. 

 

Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, phát triển nghề 

nghiệp và kỹ năng nghề cho người lao động nhằm nâng cao hiệu 

quả công việc, đáp ứng các chỉ tiêu chiến lược trong môi trường 

luôn thay đổi 

L38 C 

H α̯ng d͵ n: HΣc nghΖ ĽΘ làm viΜc cho ng̯γi sσ dλng lao Ľίng là viΜc ng̯γi sσ dλng lao Ľίng 

tuyΘn ng̯γi v¨o ĽΘ Ľ¨o toͧ nghΖ nghiΜp tͧ i ṋi l¨m viΜc. Tͻp nghΖ ĽΘ làm viΜc cho ng̯γi sσ dλng 

lao Ľίng là viΜc ng̯γi sσ dλng lao Ľίng tuyΘn ng̯γi v¨o ĽΘ hα̯ng d͵ n thχc hành công viΜc, tͻp 

làm nghΖ theo vΠ trí viΜc làm tͧ i ṋi l¨m viΜc. Ng̯γi sσ dλng lao Ľίng có thΘ lιi dλng quá trình 

n¨y ĽΘ yêu cͭu ng̯γi hΣc nghΖ, tͻp nghΖ lao Ľίng thχc sχ mà không trͩ l̯̭ng hoΊc tr  ͩl̯̭ng 

dα̯i mοc quy ĽΠnh; kh¹ng ñthay m§u lao Ľίngò ε thông qua viΜc tuyΘn ng̯γi hΣc nghΖ hoΊc giao 

kΔt hιp ĽΩng thσ viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp hΩ s̭ Ľ¨o toͧ nghΖ, tͻp nghΖ t iͧ DN. 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng xây dχng kΔ hoͧ ch h́ ng nŁm v¨ d¨nh kinh ph² cho viΜc Ľ¨o 

t oͧ, bΩi d̯ηng, nâng cao tr³nh Ľί, kύ nŁng nghΖ, phát triΘn kύ nŁng nghΖ cho ng̯γi lao Ľίng 

Ľang l¨m viΜc cho m³nh; Ľ¨o toͧ cho ng̯γi lao Ľίng tr̯αc khi chuyΘn làm nghΖ khác cho mình. 

C nͭ quan tâm tαi sχ cân b́ ng vΖ giαi trong nh·m ng̯γi lao Ľίng Ľι̯c tham gia Ľ¨o toͧ, phát 

triΘn nghΖ ngiΜp và kύ nŁng nghΖ. Trong xu h̯αng chuyΘn sang nΖn kinh tΔ sΧ, bΧi c nͩh Covid 

19, ng̯γi lao Ľίng càng cͭn phͩ i Ľ̯ιc Ľ¨o toͧ, nâng cao kύ nŁng ĽΘ thích οng vαi bΧi c nͩh mαi. 

DN cͭ n cung cͫp kΔ hoͧ ch, hΩ s̭ Ľ¨o toͧ, phát triΘn nghΖ nghΜp và kύ nŁng nghΖ cho ng̯γi lao 

Ľίng h¨ng nŁm. 

 

Giáo dλc v¨ Ľ¨o toͧ 
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Thành lập tổ chức công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện người 

lao động 
L39 C 

H α̯ng d͵ n: Ngγ̯i lao Ľίng có quyΖn thành lͻp, gia nhͻp và hoͧt Ľίng c¹ng Ľo¨n theo quy ĽΠnh 

cνa Luͻt C¹ng Ľo¨n. Ng̯γi lao Ľίng trong doanh nghiΜp cȈng c· quyΖn thành lͻp, gia nhͻp và 

tham gia hoͧt Ľίng cνa tΫ chοc cνa ng̯γi lao Ľίng tͧ i doanh nghiΜp. ņ©y l¨ mίt tΫ chοc r tͫ mαi, 

Ľίc lͻp vαi tΫ chοc c¹ng Ľo¨n c̭ sε truyΖn thΧng. Cͩ  c¹ng Ľo¨n v¨ c§c tΫ chοc Ľͧi diΜn ng̯γi 

lao Ľίng khác tͧ i doanh nghiΜp ĽΖu b³nh ĽΆng vΖ quyΖn v¨ nghǫa vλ trong viΜc Ľͧi diΜn bͩ o vΜ 

quyΖn và lιi ích hιp ph§p, ch²nh Ľ§ng cνa ng̯γi lao Ľίng trong quan hΜ lao Ľίng. Cͭ n l̯u Ĩ 

C¹ng Ľo¨n l¨ tΫ chοc chính trΠ - xã hίi rίng lαn cνa giai cͫ p c¹ng nh©n v¨ ng̯γi lao Ľίng, còn 

tΫ chοc Ľͧi diΜn ng̯γi lao Ľίng tͧ i doanh nghiΜp Ľ̯ιc x§c ĽΠnh là tΫ chοc xã hίi Ḽ̌n thunͭ, chΞ 

làm chοc nŁng Ľiͧ diΜn bͩ o vΜ quyΖn hιp pháp, lιi ²ch ch²nh Ľ§ng cνa ng̯γi lao Ľίng trong 

phͧ m vi quan hΜ lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp quyΔt ĽΠnh thành lͻp, danh sách ban chͫp h¨nh c¹ng Ľo¨n c̭ sε, tΫ chοc Ľͧi 

diΜn cho ng̯γi lao Ľίng. 

Tổ chức thương lượng tập thể theo đúng quy định L40 C 

Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không trái với quy định 

của pháp luật và có lợi hơn cho người lao động 
L41 C 

H α̯ng d͵ n: ThΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ là thΥa thuͻn Ľͧt Ľ̯ιc giυa tͻp thΘ lao Ľίng v¨ ng̯γi sσ 

dλng lao Ľίng vΖ c§c ĽiΖu kiΜn lao Ľίng th¹ng qua th̯̭ng l̯ιng tͻp thΘ v¨ Ľ̯ιc các bên ký kΔt 

b ńg vŁn bnͩ, kh¹ng Ľ̯ιc trái vαi quy ĽΠnh cνa pháp luͻt; khuyΔn khích có lιi h̭n cho ng̯γi lao 

Ľίng so vαi quy ĽΠnh cνa pháp luͻt. 

DN cͭ n cung cͫp thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ còn hiΜu lχc. 

 

H α̯ng d͵ n: Th̯̭ng l̯ιng tͻp thΘ nh́ m xác lͻp ĽiΖu kiΜn lao Ľίng, quy ĽΠnh vΖ mΧi quan hΜ 

giυa các bên và xây dχng quan hΜ lao Ľίng tiΔn bί, hài hòa và Ϋn ĽΠnh. Th̯̭ng l̯ιng tͻp thΘ 

Ľι̯c tiΔn hành theo nguyên tͽc tχ nguyΜn, hιp tác, thiΜn chí, bình ĽΆng, công khai và minh bͧch, 

Ľͩm bͩ o vΖ quy trình, nίi dung, quyΖn v¨ Ľiͧ diΜn cνa các bên. 

DN cͭ n cung cͫp hΩ s̭ th̯̭ng l̯ιng tͻp thΘ g nͭ nhͫ t t iͧ DN.     

C¹ng Ľo¨n, thΥa α̯c lao Ľίng tͻp thΘ 
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Tổ chức hội nghị người lao động thường niên L44 C 

H α̯ng d͵ n: Hίi nghΠ ngγ̯i lao Ľίng do ngγ̯i sσ dλng lao Ľίng phΧi hιp vαi tΫ chοc Ľͧi diΜn 

ngγ̯i lao Ľίng tͧ i c̭ sε (nΔu c·) v¨ nh·m Ľiͧ diΜn ĽΧi tho iͧ cνa ng̯γi lao Ľίng (nΔu có) tΫ chοc 

h ńg nŁm theo h³nh thοc hίi nghΠ toàn thΘ hoΊc hίi nghΠ Ľͧi biΘu. Hình thοc tΫ chοc hίi nghΠ, nίi 

dung, thành phͭ n tham gia, thγi gian, ĽΠa ĽiΘm, quy trình, trách nhiΜm tΫ chοc thχc hiΜn và hình 

thοc phΫ biΔn kΔt quͩ  hίi nghΠ ngγ̯i lao Ľίng thχc hiΜn theo quy chΔ dân chν ε c̭ sε t iͧ ṋi l¨m 

viΜc. Cͭ n phân biΜt rõ bͩ n chͫ t cνa ĽΧi tho iͧ và hίi nghΠ ngγ̯i lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh tΫ chοc, nghΠ quyΔt cνa hίi nghΠ ngγ̯i lao Ľίng 

 

Xây dựng và công khai quy chế dân chủ tại nơi làm việc L42 C 

H α̯ng d͵ n: Quy chΔ dân chν t iͧ ṋi l¨m viΜc là nhυng quy ĽΠnh vΖ quyΖn và trách nhiΜm cνa 

ngγ̯i lao Ľίng, ng̯γi sσ dλng lao Ľίng và tΫ chοc c¹ng Ľo¨n vαi các nίi dung ng̯γi lao Ľίng 

Ľι̯c biΔt, Ľ̯ιc tham gia ý kiΔn, Ľ̯ιc quyΔt ĽΠnh, kiΘm kiΘm tra giám sát và các hình thοc thχc 

hiΜn dân chν c̭ sε. ViΜc thχc hiΜn quy chΔ dân chν t iͧ ṋi l¨m viΜc phͩ i dχa trên các nguyên 

tͽc: thiΜn chí, hιp tác, trung thχc, b³nh ĽΆng, công khai và minh bͧch; tôn trΣng quyΖn và lιi ích 

hιp pháp cνa các bên; không trái vαi c§c quy ĽΠnh cνa pháp luͻt v¨ Ľoͧ Ľοc xã hίi. Ng̯γi sσ 

dλng lao Ľίng có trách nhiΜm ban hành quy chΔ dân chν ε c̭ sε t iͧ ṋi l¨m viΜc ĽΘ thχc hiΜn 

các nίi dung quy ĽΠnh vΖ ĽΧi tho iͧ t iͧ ṋi l¨m viΜc và thχc hiΜn dân chν ε c̭ sε t iͧ ṋi l¨m viΜc. 

Quy chΔ dân chν t iͧ ṋi l¨m viΜc phͩ i Ľ̯ιc phΫ biΔn tαi ng̯γi lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp quy chΔ dân chν t iͧ ṋi làm viΜc Ľ« Ľ̯ιc ban hành.   

 

Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc L43 C 

H α̯ng d͵ n: ņΧi tho iͧ t iͧ ṋi l¨m viΜc là mίt trong nhυng hình thοc thχc hiΜn quy chΔ dân chν 

t iͧ ṋi l¨m viΜc, là viΜc chia sΐ thông tin, tham khͩo, thͩ o luͻn, trao ĽΫi ý kiΔn giυa ng̯γi sσ 

dλng lao Ľίng vαi ng̯γi lao Ľίng hoΊc tΫ chοc Ľͧi diΜn ng̯γi lao Ľίng vΖ nhυng vͫ n ĽΖ liên 

quan ĽΔn quyΖn, lιi ích và mΧi quan tâm cνa các bên tͧi ṋi l¨m viΜc nh́ m tŁng c̯γng sχ hiΘu 

biΔt, hιp tác, cùng nέ lχc h̯αng tαi gi iͩ pháp các bên cùng có lιi. ņΧi tho iͧ t iͧ ṋi l¨m viΜc cͭ n 

Ľͩm bͩ o trách nhiΜm, sΧ lι̯ng, thành phͭn tham gia, nίi dung, hình thοc. Cͭ n phân biΜt rõ bͩ n 

chͫ t cνa ĽΧi tho iͧ và hίi nghΠ ngγ̯i lao Ľίng. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, biên bͩn ĽΧi tho iͧ t iͧ doanh nghiΜp.    

 

Thχc hiΜn quy chΔ dân chν t iͧ ṋi l¨m viΜc, trao ĽΫi, xσ lý thông tin, giͩ i quyΔt 

tranh ch pͫ lao Ľίng 
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Định kỳ đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với chính 

sách và hoạt động của doanh nghiệp 
L45 A 

H α̯ng d͵ n: NguΩn nhân lχc lu¹n Ľ̯ιc coi là nhân tΧ quan trΣng, cΧt l»i, ĽΘ giúp DN tΩn tͧ i và 

phát triΘn. Khi Ľ« c· Ľ̯ιc sχ h¨i l¸ng ĽΧi vαi công viΜc, ng̯γi lao Ľίng sΒ c· Ľίng lχc làm viΜc 

tích cχc h̭n, tρ Ľ· dn͵ ĽΔn hiΜu suͫ t và hiΜu quͩ  công viΜc cao h̭n. Nίi dung Ľ§nh gi§ c· thΘ 

bao gΩm: tính chͫ t công viΜc, thu nhͻp, phúc lιi v¨ khen th̯εng, m¹i tr̯γng v¨ ĽiΖu kiΜn làm 

viΜc, c̭ hίi thŁng tiΔn và phát triΘn nghΖ nghiΜp, quan hΜ vαi ĽΩng nghiΜp v¨ l«nh Ľoͧ, chính 

sách quͩn trΠ v¨ ĽΠnh h̯αng t̯̭ng lai cνa doanh nghiΜp. 

DN cͭ n cung cͫp b§o c§o Ľ§nh gi§ ĽΠnh kȢ t iͧ DN.      

 
Xây dựng và thực hiện cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả trong 

doanh nghiệp 
L46 M 

H α̯ng d͵ n: Trao ĽΫi thông tin nói lên tính 2 chiΖu, gΩm thông báo và nhͻn l iͧ ph nͩ hΩi. Hͭ u 

hΔt trong DN trao ĽΫi thông tin chΞ dρng lͧ i ε th¹ng b§o m¨ ch̯a c· c̭ chΔ rõ ràng trong viΜc 

nhͻn l iͧ các phͩ n hΩi. HiΜu quͩ  trao ĽΫi thông tin cͭn Ľͩm bͩ o rõ ràng, ngͽn ngΣn, liên tλc và 

gͽn kΔt. Các hình thοc trao ĽΫi thông tin có thΘ bao gΩm: Ľ̯γng dây nóng; email/bͩn tin email; 

b nͩg tin; radio; công cλ giao tiΔp trχc tuyΔn; mͧ ng xã hίi nίi bίé 

DN cͭ n cung cͫp các hình ͩ nh, tài liΜu liên quan tαi các hình thοc trao ĽΫi th¹ng tin Ľang sσ 

dλng tͧ i DN. 

Giải quyết tranh chấp lao động theo đúng trình tự pháp luật quy 

định 
L47 C 

H α̯ng d͵ n: Tranh chͫp lao Ľίng là tranh chͫp vΖ quyΖn v¨ nghǫa vλ, lιi ích phát sinh giυa các 

bên trong quá trình xác lͻp, thχc hiΜn hoΊc chͫ m dοt quan hΜ lao Ľίng; tranh chͫ p giυa các tΫ 

chοc Ľͧi diΜn ng̯γi lao Ľίng vαi nhau; tranh chͫp phát sinh tρ quan hΜ có liên quan trχc tiΔp 

ĽΔn quan hΜ lao Ľίng. Cͭ n giͩ i quyΔt Ľ¼ng nguy°n tͽc và trình tχ các tranh chͫp lao Ľίng cá 

nhân hoΊc tͻp thΘ. 

DN cͭ n cung cͫp mίt vài hΩ s̭, t¨i liΜu giͩ i quyΔt tranh chͫ p lao Ľίng thành công tͧi DN. 
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Tuân thủ quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình 

đẳng giới 
L48 C 

H α̯ng d͵ n: B³nh ĽΆng giαi là xóa bΥ phân biΜt ĽΧi xσ vΖ giαi, t oͧ c̭ hίi nh̯ nhau cho nam v¨ 

nυ trong phát triΘn kinh tΔ ï xã hίi và phát triΘn nguΩn nhân lχc, tiΔn tαi b³nh ĽΆng giαi thχc chͫ t 

giυa nam, nυ và thiΔt lͻp, cνng cΧ quan hΜ hιp tác, hέ trι giυa nam, nυ trong mΣi lǫnh vχc cνa 

Ľγi sΧng xã hίi v¨ gia Ľ³nh. Trong DN nhυng quy ĽΠnh riêng vαi lao Ľίng nυ và bͩ o Ľͩm bình 

ĽΆng giαi Ľ̯ιc thΘ hiΜn ε viΜc tͧ o chΧng bͧ o lχc và quͫ y rΧi tình dλc; ĽiΖu kiΜn cho lao Ľίng nυ 

có viΜc l¨m th̯γng xuyên, áp dλng chΔ Ľί làm viΜc theo thγi gian linh hoͧ t; Ľmͩ bͩ o b³nh ĽΆng 

và truyΖn thông trong và ngoài doanh nghiΜp liên quan tαi tuyΘn dλng, sσ dλng, Ľ¨o toͧ, thγi giγ 

làm viΜc, thγi giγ nghΞ ng̭i, tiΖn l̯̭ng v¨ c§c chΔ Ľί khác; không phân biΜt giαi tính trong lχa 

chΣn, bΫ nhiΜm, thŁng chοc; tham khͩo lao Ľίng nυ hoΊc Ľͧi diΜn cνa lao Ľίng nυ khi quyΔt ĽΠnh 

nhυng vͫ n ĽΖ liên quan tαi lιi ích cνa phλ nυ; b oͩ vΜ quyΖn lιi thai sͩ n. 

DN cͭ n cung cͫp c§c quy ĽΠnh, quy chΔ lao Ľίng liên quan tαi chΔ Ľί, thγi gian làm viΜc cho lao 

Ľίng nυ; tuyΘn dλng, Ľ¨o toͧ, truyΖn thông, quy chΔ l̯̭ng; bi°n bnͩ hΣp, khͩ o sát ý kiΔn ĽΔn 

quyΖn và lιi ²ch lao Ľίng nυ; quy ĽΠnh phòng, chΧng quͫ y rΧi tình dλc tͧ i ṋi l¨m viΜc và trình 

tχ, thν tλc xσ lĨé v¨ c§c t¨i liΜu, hình ͩ nh có liên quan khác. 

Lao Ľίng nυ, lao Ľίng ĽΊc thù, không phân biΜt ĽΧi xσ, kh¹ng c̯ηng bοc lao 

Ľίng 

Tuân thủ quy định đối với lao động chưa thành niên L49 M 

H α̯ng d͵ n: Lao Ľίng ch̯a th¨nh ni°n l¨ lao Ľίng ch̯a Ľν 18 tuΫi. Khi sσ dλng lao Ľίng ch̯a 

thành niên cͭn Ľͩm bͩ o các nguyên tͽc liên quan tαi lao Ľίng, sοc khΥe, hΣc tͻp, thγi giγ làm 

viΜc, công viΜc v¨ ṋi l¨m viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp chính sách, hΩ s̭, t¨i liΜu liên quan tαi viΜc sσ dλng lao Ľίng ch̯a th¨nh ni°n 

t iͧ DN. 

Sử dụng người lao động cao tuổi phù hợp với sức khỏe, đảm bảo 

quyền lao động và hiệu quả nguồn nhân lực 
L50 A 

H α̯ng d͵ n: DN sσ dλng ng̯γi lao Ľίng cao tuΫi có thΘ giao kΔt nhiΖu hιp ĽΩng x§c ĽΠnh thγi 

h nͧ, hε̯ng các chΔ Ľί và quyΖn lιi, bΧ trí công viΜc phù hιp và có trách nhiΜm quan t©m chŁm 

sóc sοc khΥe tͧ i ṋi l¨m viΜc. 

DN cͭ n cung cͫp chính sách, hΩ s̭, t¨i liΜu liên quan tαi viΜc sσ dλng lao Ľίng cao tuΫi t iͧ doanh 

nghiΜp. 
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Tạo việc làm, nhận người lao động là người khuyết tật, lao động 

thuộc diện chính sách, lao động địa phương và lao động dân tộc 

thiểu số… 

L51 A 

H α̯ng d͵ n: Lao Ľίng thuίc nh·m tr°n ho¨n to¨n Ľ̯ιc b³nh ĽΆng khi tham gia hΣc nghΖ, hέ trι 

t oͧ viΜc làm. 

DN cͭ n cung cͫp chính sách, hΩ s̭, t¨i liΜu liên quan tαi viΜc tiΔp nhͻn, t oͧ viΜc làm, phát triΘn 

nghΖ nghiΜp cho ng̯γi lao Ľίng thuίc nhóm nêu trên. 

Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp L52 A 

H α̯ng d͵ n: Thχc tͻp tͧ i DN giúp sinh viên quan sát, tiΔp cͻn thχc tΔ sͩ n xuͫ t; rèn luyΜn, trau 

dΩi nhυng kύ nŁng mΖm; hΣc hΥi, rèn luyΜn phong cách làm viΜc, οng xσ; c̭ hίi tΧt nâng cao giá 

trΠ b nͩ th©n ĽΘ giαi thiΜu vαi nhà tuyΘn dλng. 

DN vui lòng cung cͫp chính sách, quyΔt ĽΠnh nhͻn sinh viên thχc tͻp tͧ i DN. 

Không phân biệt đối xử (vùng miền, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, 

lối sống, HIV/AIDS…) 

 

L53 M 

H α̯ng d͵ n: Phân biΜt ĽΧi xσ trong lao Ľίng là hành vi phân biΜt, lo iͧ trρ hoΊc ̯u ti°n dχa trên 

chνng tίc, màu da, nguΩn gΧc quΧc gia hoΊc nguΩn gΧc xã hίi, dân tίc, giαi t²nh, Ľί tuΫi, tình 

tr nͧg thai sͩ n, tình trͧ ng h¹n nh©n, t¹n gi§o, t²n ng̯ηng, chính kiΔn, khuyΔt tͻt, trách nhiΜm gia 

Ľ³nh hoΊc tr°n c̭ sε tình tr nͧg nhiΚm HIV hoΊc vì lý do thành lͻp, gia nhͻp và hoͧt Ľίng công 

Ľo¨n, tΫ chοc cνa ng̯γi lao Ľίng tͧ i doanh nghiΜp có t§c Ľίng làm ͩnh h̯εng ĽΔn b³nh ĽΆng vΖ 

c̭ hίi viΜc làm hoΊc nghΖ nghiΜp. 

DN cͭ n cung cͫp vŁn bnͩ, tài liΜu, quy ĽΠnh vΖ chΧng phân biΜt ĽΧi xσ t iͧ DN. 

Không cưỡng bức lao động thông qua các hình thức như giữ 

giấy tờ tùy thân, bằng cấp, đặt cọc, đe dọa sa thải, làm thêm giờ 

mà không được sự đồng ý của người lao động… 

L54 M 

H α̯ng d͵ n: Cη̯ng bοc lao Ľίng là viΜc d½ng vȈ lχc, Ľe dΣa d½ng vȈ lχc hoΊc các thν Ľoͧn khác 

ĽΘ ép buίc ng̯γi lao Ľίng phͩ i làm viΜc trái ý muΧn cνa hΣ. 

DN cͭ n cung cͫp vŁn bnͩ, tài liΜu, quy ĽΠnh vΖ kh¹ng c̯ηng bοc lao Ľίng tͧ i DN. 
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Quan hΜ vαi khách hàng, cίng ĽΩng và xã hίi 

Tuân thủ các yêu cầu về tiếp thị và nhãn hiệu sản phẩm/dịch vụ S1

  
M 

H α̯ng d͵ n: Yêu cͭu vΖ tiΔp thΠ và nhãn hiΜu sͩ n phͯ m/dΠch vλ bao gΩm quyΖn cνa khác hàng 

tiΔp cͻn th¹ng tin Ľyͭ Ľν và chính xác vΖ c§c t§c Ľίng tích cχc và tiêu cχc vΖ mΊt kinh tΔ, môi 

trγ̯ng và xã hίi cνa sͩ n phͯ m. Các khía cͧnh trên bao gΩm: nguΩn cung cͫp thành phͭn sͩ n 

phͯ m/dΠch vλ, các nίi dung liên quan tαi các chͫ t có thΘ g©y t§c Ľίng vΖ mΊt m¹i tr̯γng hoΊc xã 

hίi, sσ dλng an toàn sͩn phͯ m/dΠch vλ, t§c Ľίng khi thͩ i bΥé ViΜc tuân thν này giúp khách hàng 

Ľ̯a ra nhυng lχa chΣn chính xác cho sͩn phͯ m/dΠch vλ. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, tài liΜu quy ĽΠnh vΖ tiΔp thΠ và nhãn hiΜu cνa các sͩn phͯ m/dΠch vλ 

cνa doanh nghiΜp. 

Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ nhằm đảm bảo 

an toàn, sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em 
S2

  
M 

H α̯ng d͵ n: ņ§nh gi§ chtͫ lι̯ng sͩ n phͯ m/dΠch vλ bao gΩm nhυng nέ lχc nh́ m giͩ i quyΔt nhυng 

vͫ n ĽΖ sοc khΥe và an toàn trong suΧt v¸ng Ľγi cνa sͩ n phͯ m hoΊc dΠch vλ. ViΜc Ľ§nh gi§ n¨y 

cȈng nhḿ ĽΘ cͩ i tiΔn tρng giai Ľonͧ v¸ng Ľγi s nͩ phͯ m hoΊc dΠch vλ (nghiên cοu và phát triΘn, 

chοng nhͻn, gia công và sͩn xuͫ t, tiΔp thΠ và quͩ ng b§, l̯u trυ, phân phΧi, cung cͫ p, sσ dλng và 

dΠch vλ, xσ lý, tái sσ dλng, tái chΔ). 

DN cͭ n cung cͫp b§o c§o Ľ§nh gi§ hoΊc tài liΜu có liên quan tαi viΜc kiΘm tra Ľ§nh gi§ n¨y. 

Thực hiện quyền bảo mật thông tin của khách hàng trong quá 

trình thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng 

S3

  
M 

H α̯ng d͵ n: DN cͭ n thu thͻp dυ liΜu b́ ng ph̯̭ng tiΜn hιp pháp và minh bͧch vΖ cách thu thͻp, 

sσ dλng Ľmͩ bͩ o an toàn cho dυ liΜu; không tiΔt lί hoΊc sσ dλng thông tin khách hàng cho bͫt kȢ 

mλc Ľ²ch n¨o kh§c ngo¨i nhυng mλc Ľ²ch Ľ« thΥa thuͻn và thông báo cho khách hàng trong các 

biΜn pháp hoΊc chính sách bͩo vΜ dυ liΜu. 

DN cͭ n cung cͫp vŁn bnͩ quy ĽΠnh hoΊc báo cáo vΖ b oͩ mͻt dυ liΜu khách hàng cνa DN. 
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Thực hiện các sáng kiến/chương trình cứu trợ đồng bào tại các 

khu vực bị thiên tai, dịch bệnh 

S4

  
A 

H α̯ng d͵ n: ņ©y l¨ mίt trong nhυng nίi dung cνa viΜc xã hίi hóa tρ thiΜn, cοu trι, góp phͭ n lan 

tΥa tͫ m lòng nhân ái rίng khͽp trong toàn xã hίi. 

DN cͭ n cung cͫp hình ͩ nh, nίi dung các sáng kiΔn/ch̯̭ng tr³nh m¨ DN thχc hiΜn. 

Tham gia các chương trình/hoạt động hỗ trợ, phát triển cộng 

đồng địa phương; hỗ trợ các mô hình kinh doanh cùng người có 

thu nhập thấp 

S5

  
A 

H α̯ng d͵ n: Phát triΘn cίng ĽΩng ĽΠa ph̯̭ng l¨ c§c ch̯̭ng tr³nh/hotͧ Ľίng giͩ i quyΔt mίt sΧ 

vͫ n ĽΖ kh· khŁn (gimͩ nghèo, phát triΘn c̭ sε h  ͧt nͭg, tiΔp cͻn khoa hΣc kύ thuͻt, trang bΠ kiΔn 

thοc ï kύ thuͻt, hέ trι doanh nghiΜp nhΥ - siêu nhΥ, phát triΘn miΖn núi ï vυng sâu ï vυng xaé), 

Ľ§p οng nhu cͭu cνa cίng ĽΩng, h̯αng tαi sχ phát triΘn không ngρng vΖ Ľγi sΧng vͻt chͫ t và tinh 

th nͭ cνa ng̯γi dân. 

DN cͭ n cung cͫp tên, nίi dung, báo cáo, hình ͩnh c§c ch̯̭ng tr³nh/hotͧ Ľίng DN thχc hiΜn. 

Tham gia các sáng kiện cải thiện môi trường kinh doanh S6

  
A 

H α̯ng d͵ n: C iͩ thiΜn m¹i tr̯γng kinh doanh bao gΩm c§c quy ĽΠnh pháp luͻt và thχc thi pháp 

luͻt trong kinh doanh và cͧnh tranh, vͫn ĽΖ cͩ i c§ch t̯ ph§p ciͩ cách hành chính công; phòng, 

chΧng tham nhȈng; Ϋn ĽΠnh kinh tΔ vǫ m¹, tiΔp cͻn nguΩn lχc và thΠ trγ̯ng; phát triΘn DN và khεi 

nghiΜp; an ninh và an toàn; sΈn sàng vαi vαi nΖn sͩ n xuͫ t mαi trong thγi kȢ Cách mͧng công 

nghiΜp l nͭ thο 4é 

DN cͭ n cung cͫp tên, nίi dung, báo cáo viΜc tham gia các sáng kiΔn cνa DN. 
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Ph§t triΘn bΖn vυng nghiΜp doanh nghiΜp: Thχc hiΜn kinh doanh Ľ§p οng 

c§c nhu cuͭ cνa hiΜn tiͧ dχa tr°n viΜc kh¹ng thΥa hiΜp vαi c§c kh ͩnŁng c· 

thΘ g©y nͩh hε̯ng ĽΔn nhu cuͭ t̯̭ ng lai  

Nguồn: WBCSD (www.wbcsd.org) 

I.  Khái niΜm/ĽΠnh nghǫa chung vΖ PTBV doanh nghiΜp  

II.  Phát triΘn bΖn vυng doanh nghiΜp ε ViΜt Nam   

Quͩn trΠ doanh nghiΜp l¨ hΜ thΧng c§c quy tͽc, ch²nh s§ch m¨ th¹ng qua Ľ· 

doanh nghiΜp Ľ̯ιc chΞ Ľͧo thχc hiΜn sͩn xutͫ kinh doanh cȈng nh̯ gi§m 

s§t qu§ tr³nh thχc thi.  

III.  Khái niΜm/ĽΠnh nghǫa Qunͩ trΠ doanh nghiΜp   

L¨ mίt trong nhυng thΠ trγ̯ng trΐ tr°n thΔ giαi c§c quy ĽΠnh ĽΖu Ľ̯ιc phnͩ 

§nh v¨o luͻt n°n ph§t triΘn bΖn vυng doanh nghiΜp ε ViΜt Nam l¨ thχc hiΜn 

kinh doanh tu©n thν ph§p luͻt, Ľmͩ bͩo tr§ch nhiΜm giiͩ tr³nh vαi c§c b°n 

li°n quan cȈng nh̯ t²ch cχc tham gia c§c s§ng kiΔn chung vΖ m¹i tr̯γng v¨ 

x« hίi.  

IV. Khái niΜm vΖ ĽΧi tác và các bên liên quan   

B°n li°n quan: Tͫt c ͩc§c ĽΧi t̯ιng chΠu ͩnh h̯εng trχc tiΔp, gi§n tiΔp cνa 

qu§ tr³nh snͩ xutͫ kinh doanh cνa doanh nghiΜp th³ Ľ̯ιc gΣi l¨ c§c b°n li°n 

quan  

ņΧi t§c:  L¨ c§c tΫ chοc, c§c tr̯γng Ľiͧ hΣc, c§c viΜn nghi°n cοué c· c§c 

hoͧt Ľίng hιp t§c b³nh ĽΆng ĽΘ c½ng giiͩ quyΔt mΧt vnͫ ĽΖ n¨o Ľ· v¨ c§c tΫ 

chοc n¨y kh¹ng chΠu chΠ phΧi trχc tiΔp bεi c§c hotͧ Ľίng kinh doanh cνa doanh 

nghiΜp  

http://www.wbcsd.ch/
http://www.wbcsd.ch/
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V. V nͫ ĽΖ trΣng yΔu cνa doanh nghiΜp là gì   

Trong phát triΘn bΖn vυng n·i chung, ñvnͫ ĽΖ trΣng yΔuò cνa doanh 

nghiΜp là hàng loͧ t các vͫ n ĽΖ Ľι̯c Ľ§nh gi§ l¨ quan trΣng cνa 

doanh nghiΜp trong viΜc phͩ n §nh t§c Ľίng kinh tΔ, m¹i tr̯γng và 

xã hίi cνa doanh nghiΜp. T§c Ľίng có thΘ hiΘu ε khía cͧ nh tích cχc 

hoΊc tiêu cχc hoΊc ͩ nh h̯εng ĽΔn quyΔt ĽΠnh cνa các bên liên quan.  

 

VI. Các tài liΜu c̭ bnͩ c nͭ có trong hΜ thΧng quͩ n trΠ   

VŁn bӶn chiԒn lҼc֯/kԒ hoӴch phát triԜn doanh nghi p֓ còn giá tr  ֗pháp lý  

Biên bӶn h p֙ v i֧ các bên liên quan trong quá trình xây d nֽg chiԒn lҼc֯/kԒ hoӴch 

phát triԜn  

VŁn bӶn/ chiԒn lҼc֯ quӶn tr  ֗r iֳ ro c aֳ doanh nghi p֓  

Các quyԒt Ľ֗nh phân công/b  ֡nhi m֓ cùng các ch cֵ nŁng nhim֓ v  ֱc aֳ các v  ֗ trí 

l«nh ĽӴo ch  ֳch t֝ trong doanh nghi p֓ 

Báo cáo bԚn v nֻg/báo cáo tích h p֯ (nԒu có) 

Danh s§ch/Ľa֗ ch  ֕c§c phҼҺng thcֵ doanh nghi p֓ s  ֹd nֱg trong truyԚn thông n i֥ 

b  ֥cȈng nhҼ b°n ngo¨i 

Hình Ӷnh sӶn phӼm, hình Ӷnh m¨ c§c th¹ng tin li°n quan ĽԒn sӶn phӼm/d c֗h vֱ  

ĽҼ֯c công b  ֝công khai 

B§o c§o t¨i ch²nh 3 nŁm ï KhuyΥn kh²ch b§o c§o t¨i ch²nh Ľ« c· kiΩm toán 

Báo cáo t n֡g kԒt hoӴt Ľ֥ng c§c nŁm 2018-2019-2020 

Chính sách mua sԂm /ĽӸu thӺu c aֳ doanh nghi p֓ 

M t֥ vài h p֯ Ľ֟ng mua sԂm tiêu biêu biԜu trong 3 nŁm 

Chính sách/biên bӶn/hình Ӷnh c aֳ doanh nghi p֓ li°n quan ĽԒn các hoӴt Ľ֥ng liêm 

chính trong kinh doanh 

Hình Ӷnh/tҼ liu֓ các hoӴt Ľ֥ng n i֡ bԀt c aֳ doanh nghi p֓ trong 3 nŁm 
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VŁn bӶn kԒ hoӴch bӶo v  ֓m¹i trҼn֩g  

 

B§o c§o Ľ§nh gi§ t§c Ľn֥g m¹i trҼn֩g ņTM (EIA)  

ņԚ án bӶo v  ֓m¹i trҼn֩g ĽҺn giӶn/chi tiԒt ĽҼc֯ phê duy t֓  

H p֯ Ľ֟ng x  ֹlý chӸt thӶi sinh hoӴt c aֳ doanh nghi p֓ trong c§c nŁm 

 

H p֯ Ľ֟ng x  ֹlý chӸt thӶi công nghi p֓  

ņŁng kĨ s ֡ngu n֟ thӶi, h p֯ Ľ֟ng x  ֹlý và báo cáo quӶn lý chӸt thӶi nguy hӴi  

 

GiӸy ph®p, b§o c§o khai th§c nҼc֧ ngӺm  

GiӸt phép xӶ thӶi 

Báo cáo xӶ thӶi 

Báo cáo th cֽ hi n֓ công tác bӶo v  ֓m¹i trҼn֩g h¨ng nŁm 

Báo cáo s  ֹd nֱg nguyên/nhiên li u֓ h¨ng nŁm 

Báo cáo s  ֹd nֱg Ľin֓/nҼc֧/nŁng lҼn֯g s  ֹd nֱg h¨ng nŁm 

Báo cáo tԀp huӸn vԚ m¹i trҼn֩g h¨ng nŁm 

Hình Ӷnh c§c chҼҺng tr³nh truyԚn thông vԚ m¹i trҼn֩g 

Các tài li u֓ li°n quan ĽԒn các nghiên c uֵ/chҼҺng tr³nh Ľ« ĽҼc֯ th cֽ hi n֓ nhԄm giӶm 

thiԜu t§c Ľn֥g m¹i trҼn֩g. 

Hình Ӷnh các công trình x  ֹlĨ m¹i trҼn֩g trҼc֧ khi xӶ thӶi ra ngu n֟ tiԒp nhԀn cֳ a 

doanh nghi p֓ 

VII.  Các thν tλc pháp luͻt c̭ bnͩ vΖ m¹i tr̯γng mà doanh nghiΜp 

buίc phͩ i tuân thν 
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  Báo cáo tình hình s  ֹd nֱg lao Ľn֥g hàng nŁm 

 

S  ֡quӶn lĨ lao Ľn֥g  

Thang lҼҺng, bӶng lҼҺng, ti°u chuӼn cӸp bԀc k׃ thuԀt, chֵc danh, ti°u chuӼn chuy°n 

m¹n, nghi֓p vֱ, Ľ֗nh mֵc lao Ľ֥ng Ľ« ĽҼ֯c ĽŁng kĨ v֧i cҺ quan chuy°n m¹n  

Ch nֵg t  ַn p֥ bӶo hiԜm xã h i֥, y tԒ và các loӴi bӶo hiԜm bԂt bu c֥ kh§c tҼҺng nֵg 

v i֧ s  ֝lao d n֥g trong di n֓ phӶi n p֥ bӶo hiԜm 

N i֥ quy lao Ľn֥g ĽҼc֯ ĽŁng kĨ vi֧ cҺ quan c· thӼm quyԚn 

 

Các loӴi h p֯ Ľ֟ng lao Ľn֥g Ľ« kĨ vi֧ ngҼi֩ lao Ľn֥g  

Quy chԒ dân ch  ֳcҺ s ֫và quy chԒ Ľ֝ i thoӴi Ľn֗h kȢ c aֳ doanh nghi p֓ 

 

Th a֛ Ҽ֧c lao Ľn֥g tԀp thԜ Ľ« ĽҼc֯ ký kԒt v¨ ĽŁng kĨ vi֧ cҺ quan c· chcֵ nŁng  

Quy chԒ Ľ§nh gi§ mcֵ Ľ֥ hoàn thành nhi m֓ v  ֱ

 

Báo cáo giӶi trình nhu cӺu s  ֹd nֱg lao Ľn֥g, các tài li u֓ li n֓ quan ĽԒn vi c֓ cӸp giӸy 

ph®p lao Ľn֥g (trong trҼn֩g h p֯ doanh nghi p֓ s  ֹd nֱg lao Ľn֥g nҼc֧ ngoài) 

C§c t¨i li֓u li°n quan ĽԒn th¨nh lԀp c¹ng Ľo¨n cҺ s֫ hoԊc t֡ chֵc ĽӴi di֓n ngҼ֩i lao 

Ľ֥ng tӴi doanh nghi֓p  

VIII.  Các thν tλc pháp luͻt c̭ bnͩ vΖ lao Ľίng và xã hίi  



Page | 73 

 

  
B§o c§o Ľn֗h kȢ tình hình tai nӴn lao Ľn֥g, báo cáo s  ֽc  ֝k׃ thuԀt gây mӸt an toàn 

v  ֓sinh lao Ľn֥g 

B§o c§o Ľn֗h kȢ h¨ng nŁm vԚ công tác v  ֓sinh an to¨n lao Ľn֥g 

 

S  ֡theo dõi vԚ tai nӴn lao Ľn֥g chԒt ngҼi֩ hoԊc b  ֗thҼҺng nԊng t  ַ02 ngҼi֩ tr֫  

lên  

S  ֡theo dõi, phiԒu kiԜm Ľ֗nh các loӴi thiԒt b ,֗ vԀt tҼ có yêu cӺu quӶn lý nghiêm ngԊt 

vԚ an toàn v  ֓sinh lao Ľn֥g 

 
S  ֡theo dõi b i֟ thҼn֩g bԄng hi n֓ vԀt cho ngҼi֩ lao Ľn֥g làm vi c֓ có yԒu t  ֝nguy 

hiԜm, Ľc֥ hӴi   

KԒ hoӴch, ngân sách, hình Ӷnh th cֽ hi n֓ các khóa huӸn luy n֓ vԚ an toàn v  ֓sinh 

lao Ľn֥g cho ngҼi֩ lao Ľn֥g trong c§c nŁm   

 

KԒ hoӴch/hình Ӷnh triԜn khai tԀp huӸn nâng cao tay nghԚ cho ngҼi֩ lao Ľn֥g 

H֯p Ľ֟ng v֧i cҺ s֫ y tԒ/h³nh Ӷnh /h֟ sҺ kh§m sֵc kh֛e Ľ֗nh kȢ v¨ ĽiԚu tr֗ b֓nh 

nghԚ nghi֓p (nԒu c·) cֳa ngҼ֩i lao Ľ֥ng trong nŁm   

H  ֟sҺ quӶn lý s cֵ khoԎ ngҼ֩i lao Ľn֥g, h  ֟sҺ v ֓sinh lao Ľn֥g  

ņ֗nh m cֵ/s  ֡cӸp phát/hình Ӷnh cӸp phát các thiԒt b  ֗an toàn v  ֓sinh lao Ľn֥g cho 

ngҼ֩i lao Ľn֥g 

 
N i֥ quy an to¨n lao Ľn֥g  

ChҼҺng tr³nh/h³nh Ӷnh th cֽ hi n֓ tháng an toàn v  ֓sinh lao Ľn֥g h¨ng nŁm 

 

Hình Ӷnh/tҼ liu֓ c§c chҼҺng tr³nh t ַthi n֓/các hoӴt Ľ֥ng xã h i֥ c aֳ doanh nghi p֓   
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  Quy chԒ quӶn lý nhân s  ֽ

 

Ch²nh s§ch lao Ľn֥g n  ֻ

Hình Ӷnh/tҼ liu֓ các sáng kiԒn ĽҼc֯ th cֽ hi n֓ 
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PHỤ LỤC 1  

HƯỚNG DẪN XÉT DUYỆT GIẢI THƯỞNG PHỤ 

DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Chỉ số Nội dung 
chính 

Hướng dẫn 
 

Tài liệu chứng minh 

Thông 
tin 

chung 

Số cán bộ 
lãnh đạo nữ 

là lãnh đạo 
cao cấp 

Thống kê số cán bộ lãnh đạo 
nữ là lãnh đạo cao cấp 

 

Công ty nộp sơ đồ tổ chức và Danh sách 
Ban giám đốc/BanTổng GĐ, (những 

người báo cáo trực tiếp cho CEO), phân 
chia theo giới (Nam/nữ/khác) 

 

G11 Chính 
sách/chươn

g trình quy 
hoạch, đào 

tạo, kèm 
cặp, bồi 

dưỡng cán 
bộ lãnh đạo 

nữ  

Doanh nghiệp có chính 
sách/chương trình quy 

hoạch, đào tạo, kèm cặp, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo nữ với 

mục đích nâng cao kỹ năng 
chuyên môn của cán bộ nữ 

sau thời gian quy hoạch , đào 
tạo, kèm cặp hoặc với mục 

đích tạo cơ hội thăng tiến cho 
cán bộ nữ 

Doanh nghiệp cung cấp nội dung chi tiết 
của chính sách / chương trình quy 

hoạch: 

- thời gian,  
- đối tượng,  

- nội dung của các khoá đào tạo,  

- danh sách nhân viên nữ thực tế 
tham gia chương trình,  

- danh sách thống kê có bao nhiêu 
nhân viên sau khi tham gia 

chương trình được thăng tiến lên 
vị trí cao hơn 

G12  Có Chính 
sách đa 

dạng giới 
trong Hội 

đồng quản 
trị và ban 

giám đốc 

Doanh nghiệp tiến hành đo 
lường tỷ lệ nam / nữ trong 

Hội đồng quản trị và ban 
giám đốc để từ đó đặt ra các 

mục tiêu phù hợp nhằm dần 
tiến tới tỷ lệ cân bằng nam nữ 

trong dài hạn. 

Doanh nghiệp cung cấp: 

- Danh sách và tỷ lệ nam / nữ 
trong Hội đồng quản trị và ban 
giám đốc 

- Văn bản, tuyên ngôn về mục tiêu 
tỷ lệ nam / nữ phù hợp trong 
ngắn hạn (1-2 năm) để hướng 

đến mục tiêu đạt được tỷ lệ cân 
bằng giới trong dài hạn (50/50 

hoặc 40/60) 
Doanh nghiệp đặt ra các hành 

động cụ thể nhằm thực hiện 
mục tiêu trên và có thành lập 

ban chuyên trách chịu trách 
nhiệm thực hiện các hành 

động trên và báo cáo tiến 
trình và kết quả cho ban lãnh 

đạo 

Doanh nghiệp cung cấp: 

- Bản kế hoạch hành động cụ thể 
nhằm đạt được tỷ lệ cơ cấu giới 

trong Hội đồng quản trị và ban 
giám đốc đã đặt ra ở trên  

- Biên bản / Email / Văn bản nội 
bộ thành lập ban chuyên trách 
chịu trách nhiệm thực hiện các 

hành động trên và  
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- báo cáo cập nhật tiến trình và kết 
quả cho ban lãnh đạo. 

L38 
 

 

Xây dựng 
và thực hiện 

các chương 
trình đào 

tạo, phát 
triển nghề 

nghiệp và 
kỹ năng 

nghề cho 
người lao 

động nhằm 
nâng cao 

hiệu quả 
công việc, 

đáp ứng các 
chỉ tiêu 

chiến lược 
trong môi 

trường luôn 
thay đổi 

 

Có sự cân bằng về giới trong 
nhóm đối tượng được tham 

gia các chương trình đào tạo 
phát triển nghề nghiệp và kỹ 

năng nghề cho người lao 
động 

 

Doanh nghiệp cung cấp:  

- Danh sách các học viên tham gia 
các chương trình đào tạo, phát 
triển nghề nghiệp và kỹ năng 

nghề phân theo bộ phân làm 
việc, cấp bậc, giới tính 

- Danh sách học viên đã tham gia 
(có chữ ký của giảng viên và học 
viên) 

- Hình ảnh/video/bài báo… liên 
quan tới các khóa đào tạo/tập 

huấn 
Kế hoạch và nội dung 

chương trình đào tạo, phát 
triển nghề nghiệp và kỹ năng 

nghề cho người lao động 
được truyền thông rộng rãi 

tới toàn bộ người lao động 
trong doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cung cấp:  

- Kế hoạch truyền thông nội 
bộ/đại chúng 

- Sản phẩm truyền thông: poster, 
bài post trên FB, trên mạng nội 
bộ/website của Doanh nghiệp, 

trên các kênh media khác (nếu 
có) 

- Hình ảnh/bài viết/video…về 
hoạt động truyền thông nếu tiến 

hành hội thảo, talkshow… 

L48 
 

 

Tuân thủ 
quy định 

riêng đối 
với lao 

động nữ và 
bảo đảm 

bình đẳng 
giới  

Khuyến khích người sử dụng 
lao động tạo điều kiện để lao 

động nữ có việc làm thường 
xuyên, áp dụng rộng rãi chế 

độ làm việc theo thời gian 
biểu linh hoạt, làm việc 

không trọn thời gian, giao 
việc làm tại nhà 

 

Doanh nghiệp cung cấp:  

- Quy định, quy chế áp dụng làm 
việc linh hoạt, đặc biệt cho lao 
động nữ 

- Danh sách lao động nữ đã đăng 
ký làm việc linh hoạt 

Bảo đảm thực hiện bình đẳng 

giới và các biện pháp thúc 
đẩy bình đẳng giới trong 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 
thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi, tiền lương và các 
chế độ khác. 

 
Doanh nghiệp có các chính 

sách/chương trình đề cập cụ 
thể đến việc không phân biệt 

giới tính trong quá trình 

Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên 

quan sau:  

- Tuyển dụng: 

- Nội dung tuyển dụng sử dụng 
các ngôn ngữ không phân biệt 
hoặc ưu tiên một giới tính,  

- Cung cấp Các thông tin đăng 
tuyển dụng nội bộ và bên ngoài 

sử dụng các ngôn ngữ không 
phân biệt hoặc ưu tiên một giới 

tính, có ghi rõ câu “không phân 
biệt giới tính”. 



Page | 77 

tuyển dụng, lựa chọn, bổ 

nhiệm và thăng chức 
 

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh 
truyền thông nội bộ và bên 

ngoài về việc không phân 
biệt giới tính trong quá trình 

tuyển dụng, lựa chọn, bổ 
nhiệm và thăng chức 

- Số lượng lao động được tuyển 
dụng có phân tách theo giới tính 

- Đào tạo, kèm cặp chuyên môn 

- Kế hoạch đào tạo, kèm cặp 
chuyên môn 

- Danh sách đề cử được đào 
tạo/kèm cặp chuyên môn có 
phân tách theo giới tính 

- Quy trình / chính sách đào tạo, 
kèm cặp, bổ nhiệm và thăng 
chức có ghi rõ “không phân biệt 

giới tính” 

- Doanh nghiệp cung cấp:  

- các ví dụ truyền thông nội bộ và 
bên ngoài có cụm từ “không 
phân biệt giới”  

- Trong các clip tuyên truyền về 
tuyển dụng, lựa chọn, bổ nhiệm 

và thăng chức cần sử dụng hình 
ảnh của cả 2 giới 

- Tiền lương:  

- Quy định của doanh nghiệp có 
ghi rõ chính sách lương và các 

lợi ích khác (tính bằng tiền) 
không phân biệt giới tính 

- Bất kỳ đánh giá bình đẳng về 
lương thưởng dựa trên phân tích 

số liệu lương thưởng thực tế đã 
thực hiện tại doanh nghiệp 

- Các cải thiện, điều chỉnh sau khi 
đánh giá bình đẳng lương 

thưởng 

- Chương trình truyền thông về 
chính sách lương thưởng hoặc về 

kết quả đánh giá bình đẳng 
lương thưởng tới: (i) toàn bộ 

người lao động; (iii) các cán bộ 
quản lý cấp trung trở lên 

Tham khảo ý kiến của lao 
động nữ hoặc đại diện của họ 

khi quyết định những vấn đề 
liên quan đến quyền và lợi 

ích của phụ nữ. 
 

Doanh nghiệp cung cấp ít nhất một trong 
số các tài liệu sau:  

- Biên bản các cuộc họp thảo luận 
về các vấ đề liên quan tới quyền 
và lợi ích của lao động nữ 

- Hình ảnh/video/tư liệu liên quan 
tới các cuộc họp/thảo luận 
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- Bảng hỏi khảo sát/Kết quả khảo 
sát ý kiến về các vấn đề liên quan 
tới quyền/lợi ích của lao động nữ  

 

Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một 

phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo 
cho lao động nữ 

 

Doanh nghiệp cung cấp ít nhất một trong 
số các tài liệu sau: 

- Danh sách người được nhận hỗ 
trợ gửi trẻ (có chữ ký của người 

lao động) 

- Hợp đồng/Biên bản hợp tác hoặc 
bất kỳ văn bản nào chứng mình 

sự phối kết hợp của doanh 
nghiệp với trường mẫu giáo/nhà 

trẻ tổ chức trông giữ con em cho 
người lao động, đặc biệt là lao 

động nữ của doanh nghiệp. 

- Hình ảnh các khu vực nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo được tổ chức hỗ trợ 
cho người lao động của doanh 

nghiệp 
Các quy định liên quan tới 

bảo vệ quyền lợi thai sản cho 
lao động nữ  

Doanh nghiệp cung cấp:  

Quy chế lao động/Nội quy lao động đã 
được điều chỉnh, cập nhật các quy định 

trong điều 155-160) 
 

L53 

 

Không phân 

biệt đối xử 
(vùng miền, 

giới tính, 
tôn giáo, 

tuổi tác, lối 
sống, 

HIV/AIDS
…) 

 
 

 
 

Có chính sách và/hoặc chiến 

lược về chống quấy rối và 
phân biệt đối xử trên cơ sở 

giới, quẩy rối và bắt nạt tình 
dục với quy trình chính thức 

để thực hiện  
 

Doanh nghiệp cung cấp tài liệu ghi rõ 

không khoan dung với hành vi quấy rối 
và phân biệt đối xử trên cơ sở giới, quẩy 

rối và bắt nạt tình dục 

Có chính sách chính thức về 
việc chống quấy rối và phân 

biệt đối xử trên cơ sở giới; 
chống mọi hình thức quấy rối 

và bắt nạt tình dục 

Doanh nghiệp cung cấp:  

- Quy định ghi rõ doanh nghiệp 
nghiêm cấm các hành vi quấy rối 
và phân biệt đối xử trên cơ sở 

giới; chống mọi hình thức quấy 
rối và bắt nạt tình dục 

Có bố trí nguồn lực (nhân 

sự/tài chính) xử lý khiếu nại 
tố cáo liên quan đến chống 

quấy rối và phân biệt đối xử 
trên cơ sở giới, quẩy rối và 

bắt nạt tình dục 

Doanh nghiệp cung cấp kế hoạch, tài 

liệu chứng minh có phân bổ nhân sự/tài 
chính để thực hiện yêu cầu này 

Có bố trí phòng/chuyên gia 

tư vấn tâm lý, hỗ trợ các 

Doanh nghiệp cung cấp: tóm tắt thông 

tin về trường hợp xảy ra và cách xử lý/tư 
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trường hợp bị quấy rối, bắt 

nạt trên cơ sở giới/quấy rối 
tình dục 

vấn tâm lý, danh sách người tư vấn và 

người được tư vấn (thông tin cá nhân chi 
tiΔt sΒ Ľι̯c giυ b oͩ mͻt) 

Cung cấp các hướng dẫn về 
cách giải quyết hành vi của 

người lao động là thủ phạm 
của quấy rối và bắt nạt dựa 

trên cơ sở giới 

Doanh nghiệp cung cấp các hướng dẫn 
ghi rõ cách thức giải quyết với từng 

trường hợp cụ thể 

 
Có quy trình chính thức xử lý 

các vấn đề liên quan tới quấy 
rối và bắt nạt tình dục 

 
 

 
 

 
 

  

Doanh nghiệp cung cấp ít nhất một trong 
số các quy trình sau: 

(i) các thủ tục khiếu nại  

(ii) các thủ tục giải quyết 

(iii) các biện pháp giải trình trách 

nhiệm 

(iv) các cơ chế chống trả đũa 
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PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN XÉT DUYỆT GIẢI THƯỞNG PHỤ 

DOANH NGHIỆP TÔN TRỌNG VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN TRẺ EM 

TRONG KINH DOANH 

Chỉ số Nội dung Hướng dẫn Tài Liệu Bổ sung và chứng minh 

Hồ sơ 
doanh 

nghiệp 

Thông tin Lao 
động - Xã Hội: 

Số lao động vị 
thành niên (nếu 

có) - là lao động 
từ đủ 15 tuổi 

đến dưới 18 tuổi 
trong 3 năm 

2018, 2019, 
2020 

Cung cấp số lượng lao động vị 
thành niên (lao động cố định/tạm 

thời/thời vụ/lao động hợp đồng) 
độ tuổi từ 15 đến dưới 18  những 

người được phép làm việc hợp 
pháp với những điều kiện lao 

động được bảo vệ tại nơi làm 
việc. (Bộ Luật Lao động sửa đổi, 

Công ước Tổ chức Lao động 
quốc tế ILO số 138, 182) 

Cung cấp danh sách những lao 
động vị thành niên được tuyển 

cùng vị trí làm việc của họ trong 
3 năm 2018, 2019, 2020 

G4 (C),  G4 - Có chính 

sách quản lý rủi 
ro trong hoạt 

động có liên 
quan đến sản 

xuất và kinh 
doanh của 

doanh nghiệp 
 

 

Lồng ghép các cân nhắc về 

Quyền trẻ em trong các đánh giá 
rủi ro và tác động về Quyền Con 

người, cũng như đánh giá các rủi 
ro và tác động liên quan khác 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
nên xem xét các rủi ro liên quan 

đến các nhà thầu phụ và chuỗi 
cung ứng của mình.  

 
Tài liΜu tham khͩo: C§c h̯αng 

d n͵ cho công ty: QuyΖn trΐ em 
trong ņ§nh gi§ t§c Ľίng cνa 

UNICEF và ViΜn QuyΖn Con 
ngγ̯i ņan Mcͧh 

- Có chính sách nêu ra 
những mối nguy hại, tác 
động liên quan đến quyền 

trẻ em trong kinh doanh. 

- Có thể cung cấp báo cáo 
đánh giá rủi do và ảnh 
hưởng của doanh nghiệp 

có đề cập nội dung này. 

 

G5 (A) Xây dựng, thực 
hiện các chương 

trình nâng cao 
nhận thức, 

phòng trừ, giảm 
nhẹ, tái phục hồi 

trong các trường 
hợp bất khả 

kháng trong 
kinh doanh 

Xây dựng  kịch bản, phân công 
người chịu trách nhiệm,tập huấn 

cho người lao động, phân bổ 
nguồn lực và tài chính cho các 

trường hợp bất khả kháng như 
thiên tai, dịch bệnh, v.v… Trong 

đó bao gồm các can thiệp và hoạt 
động nhằm giảm thiểu tối đa các 

tác động với lao động trẻ và trẻ 
em. 

Cung cấp kế hoạch giảm thiểu, 
kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng hàng 

năm cùng với chi tiết các giải 
pháp ứng phó với trường hợp 

bất khả kháng trong đó cho thấy 
được rõ các giải pháp bảo vệ lao 

động trẻ và trẻ em khỏi các tác 
động của những trường hợp này. 

G13 (M) G13 – Có chính 

sách quy định 
sử dụng lao 

Những chính sách hoặc hướng 

dẫn của doanh nghiệp để bảo vệ 

lao động trẻ phù hợp với các 

- Chính sách/Hướng dẫn/Sổ 
tay nhân sự/Bộ Quy tắc 

ứng xử với các tham khảo 
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động trong độ 

tuổi từ 15 đến 
18 tuổi 

 

điều khoản tương ứng của bộ 

Luật Lao động sửa đổi bao gồm: 

- Độ tuổi lao động tối 
thiểu 

- Quy trình tuyển dụng 
bao gồm xác minh tuổi  

- Quy định về các điều 
kiện và hỗ trợ những 

việc làm phù hợp 

- Ghi rõ với những quy 
định không khoan 
nhượng với các hành vi 

quấy rối và bóc lột lao 
động trẻ, và các biện 

pháp để bảo vệ trẻ khỏi 
bị bóc lột, phân biệt đối 

xử và lạm dụng 

- Mô tả cam kết của doanh 
nghiệp trong việc cung 
cấp cho lao động trẻ cơ 

hội tiếp cận giáo dục, co 
hội đào tạo và kỹ năng 

sống 
Doanh nghiệp được khuyến 

khích đưa các điều khoản về bảo 

vệ trẻ em vào các thỏa thuận và 

hợp đồng với nhà thầu phụ và 

đối tác. 

 

Tài liΜu tham khͩo cho doanh 
nghiΜp: QuyΖn trΐ em trong 

Chính sách và Quy tͽc οng xσ 
cνa UNICEF và Save the 

Children  

liên quan đến bộ luật Lao 

động sửa đổi 2019, Công 
ước ILO số 138, 182 về độ 

tuổi lao động tối thiểu, 
nghiêm cấm và hành động 

kịp thời đối với các hình 
thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất, các điệu kiện làm 
việc mà trẻ vị thành niên 

có thể làm trong điều kiện 
được bảo vệ.  

- Bản sao mẫu hợp đồng lao 
động có ghi rõ công việc, 

điều kiện làm việc và hỗ 
trợ phù hợp cho lao động 

trẻ. 
Bản sao mẫu hợp đồng hay thỏa 

thuận với nhà thầu phụ và đối 
tác về những điều khoản liên 

quan đến bảo vệ lao động trẻ 
(nếu có) 

G14 (M) Có chính 
sách/quy tắc 

ứng xử về 
phòng chống 

quấy rối tình 
dục nơi công sở 

Đảm bảo có các chính sách và 

quy định liên quan đến phòng 

chống quấy rối lạm dụng tình 

dục tại công sở bao gồm chính 

sách không khoan nhượng với 

bạo lực, việc quấy rối và bóc lột 

và lạm dụng lao động trẻ và trẻ 

em. Bao gồm nhưng không giới 

hạn ở quấy rối và lạm dụng tình 

dục trẻ em (Ghi rõ trong Bộ 

- Bộ Quy tắc ứng xử của 
doanh nghiệp với các điều 
khoản liên quan áp dụng 

cho người lao động 

- Mẫu hợp đồng/thỏa thuận 
với nhà cung cấp, đối tác 
kinh doanh với các điều 

khoản liên quan 

- Danh sách những tập huấn 
cho quản lý, người lao 
động về chính sách không 



Page | 82 

Luật Lao động sửa đổi và luật 

trẻ em).  

 

Các chính sách nên bao gồm các 

điều khoản việc hạn chế sử dụng 

tài sản của doanh nghiệp để mua 

hình ảnh trẻ em trên Internet, 

lạm dụng tình dục khi du lịch 

Truyền thông các chính 

sách/điều khoản về vấn đề này 

cho nhân viên mới hoặc chia sẻ 

lại trong doanh nghiệp thep định 

kỳ 

 

Có cơ chế xác định, báo cáo xử 

lý sự cố qua đường dây 

nóng/email/ để xử lý, điều tra và 

phản hồi khiếu nại 

 

Doanh nghiệp được khuyến 

khích thực hiện chính sách/quy 

tắc ứng xử bảo vệ trẻ em và nếu 

có liên quan đến các nhà thầu 

phụ hoặc đối tác kinh doanh như 

một điều kiện trong kinh doanh. 

 

Tài liΜu tham khͩo cho doanh 

nghiΜp:  

- QuyΖn trΐ em trong 
Chính sách và Quy tͽc 

οng xσ, UNICEF và 
Save the Children 

Bί công cλ dành cho doanh 
nghiΜp nh́ m Ľͩm bͩ o an toàn 

cho trΐ em, UNICEF 

khoan nhượng với bao lực, 

bóc lột và quấy rối trẻ em 

- Cơ chế xác định, tiếp nhận 
xử lý các trường hợp xảy 
ra như đường dây nóng/ 

email, người phụ trách tiếp 
nhận, xử lý điều tra và 

phản hồi. 

 

E15 
(M), 

E16 (M) 
E17 (M) 

E18 (C) 

E15 – Có các 
công trình, biện 

pháp thug om 
xử lý nước thải, 

khí thải, bụi, 
tiếng ồn, độ 

rung, mùi khó 
chịu … đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ 

Trẻ em là đối tượng dễ chịu tổn 
thương hơn từ rủi ro về chất thải 

môi trường so với người lớn, bởi 
các em còn nhỏ, vẫn giai đoạn 

phát triển thể chất, còn tò mò và 
thiếu các kiến thức về các mối 

nguy hại tồn tại trong môi 
trường sống. 

 

- Tài liệu, chứng nhận, báo 
cáo định kỳ về cách mà 

doanh nghiệp quản lý và 
đáp ứng các quy định, yêu 

cầu về môi trường 

- Tài liệu cơ chế xử lý các 
ảnh hưởng liên quan đến 

sức khỏe cộng đồng trong 
đó có trẻ em và phụ nữ 
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môi trường 

trước khi thải 
vào nguồn tiếp 

nhận 
E16 – Có giải 

pháp giảm thiểu 
chất thải rắn, 

thu gom, phân 
loại và xử lý 

chất thải rắn 
thông thường, 

chất thải rắn 
trong sinh hoạt 

và sản xuất 
kinh doanh 

E17 – Xây 
dựng và thực 

hiện đúng quy 
định, quy trình 

về thug om, vận 
chuyển chất 

thải rắn trong 
công nghiệp và 

chất thải rắn 
nguy hại 

E18 – Có hoạt 
động kiểm soát, 

giám sát, quan 
trắc môi trường 

nước thải, khí 
thải, bụi theo 

đúng quy định 

Các chính sách môi trường và 

xử dụng các tài nguyên cần 
hướng đến các mối nguy hại 

tiềm ẩn và tác động thực tiễn 
đến trẻ em và phụ nữ mang thai. 

 
Doanh nghiệp cần có quy trình 

nhận diện, đánh giá, giám sát 
các rủi ro hoặc ảnh hưởng từ vấn 

đề môi trường đến sức khỏe và 
an toàn của cộng đồng bao gồm 

trẻ em, phụ nữ mang thai. 
 

Tài liΜu tham khͩo: QuyΖn trΐ em 
trong ņ§nh gi§ t§c Ľίng cνa 

UNICEF và ViΜn QuyΖn Con 
ngγ̯i ņan Mcͧh 

mang thai với các trường 

hợp xự cố ngoài ý muốn 
xảy ra  

- Danh sách những người 
phụ trách về tuân thủ môi 

trường 

- Bộ công cụ và quy trình 
đảm bảo sự tuân thủ 

  

 

E24 (A) Tham vấn ý 
kiến cộng đồng 

về tác động môi 
trường của 

doanh nghiệp, 
công khai thông 

tin môi trường 
của doanh 

nghiệp 

Trẻ em là một đối tác quan trọng 
của doanh nghiệp (là con em 

người lao động, lao động trẻ, 
khách hàng, thành viên của cộng 

đồng), doanh nghiệp cần nhận 
diện trẻ em là nhóm đặc thù. 

Kêu gọi sự tham gia của nhóm 
liên quan đến trẻ em như cha 

mẹ, người giám hộ, giáo viên, 
lao động trẻ, các tổ chức thanh 

niên và trẻ em, cơ quan nhà 
nước làm về trẻ em có thể giúp 

doanh nghiệp hiểu rõ những tác 
động lên trẻ em nếu có. 

- Danh sách nhóm đối tác liên 
quan đến trẻ em nếu có khi 

tham gia vào lấy tham vấn ý 
kiến cộng đồng 

- Ví dụ biên bản cuộc họp 
tham vấn có sự tham gia 
nhóm đối tác liên quan nói 
trên 

- Ví dụ về thông tin công 
khai gửi cho các chuyên gia 
về trẻ em. 

- Cơ chế phản hồi: 
ü Đường dây nóng 

và chức danh 



Page | 84 

 

Doanh nghiệp có tham vấn đại 
diện trẻ em là một phần tham 

vấn cộng đồng và công khai 
thông tin, 

 
Có cơ chế phản hồi tiếp nhận, 

xử lý, điều tra và phản hồi 
những ý kiến liên quan đến rủi 

ro hoặc ảnh hưởng của hoạt 
động kinh doanh lên trẻ em  

 
Tài liΜu tham khͩo: 

- Bί công cλ vΖ tham vͫ n 
c§c ĽΧi t§c li°n quan ĽΔn 

trΐ em, UNICEF 
Tài liΜu thͩ o luͻn vΖ c̭ chΔ khiΔu 

n iͧ trong tΫ chοc phù hιp vαi trΐ 
em, UNICEF 

người quản lý 

đường dây nóng 
ü Website, kênh 

truyền thông xã 
hội của doanh 

nghiệp kèm 
thông tin liên hệ 

ü Danh sách phản 
hồi liên quan 

đến quyền trẻ 
em từ tham vấn 

cộng đồng và có 
thể được xử lý 

 

L16 (A) Có các chế độ 

cho con của 
người lao động 

(xây dụng nhà 
trẻ, hỗ trợ kinh 

phí nuôi con, 
gửi trẻ, quà tặng 

thành tích học 
tập 

Các chế độ cho con của doanh 

nghiệp có thể bao gồm các mô 
hình sau: 

- Nhà trẻ trong khuôn viên 
hoặc gần nơi làm việc 

- Thuê chỗ tại các cơ sở 
bên ngoài hoặc hợp tác 
với các doanh nghiệp 

khác để cùng cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ 

- Hợp tác với chính quyền 
địa phương về dịch vụ 

trông trẻ 

- Hỗ trợ nuôi con bằng sữa 
mẹ tại nơi làm việc 

(phòng vắt trữ sữa, ….) 

- Trợ cấp nuôi con nhỏ 
cho nhân viên 

- Chương trình tập huấn 
kỹ năng làm cha mẹ 

- Thời gian làm việc linh 
hoạt cho người lao động 

chăm sóc con nhỏ 

- Chế độ thai sản, nghỉ 
sinh con, chế độ nghỉ 
phép cho cha mẹ 

- Báo cáo hoặc tài liệu với 
các thông tin, số liệu, hình 

ảnh về dịch vụ hỗ trợ chăm 
sóc nuôi con tại nơi làm 

việc, cụ thể như nơi giữ 
trẻ, số lao động được 

hưởng lợi từ dịch vụ, đầu 
tư của doanh nghiệp là bao 

nhiêu,… 

- Các chính sách nhân sự có 
các điều khoản quy định về 
phụ cấp nuôi con nhỏ cho 

người lao động có con 
dưới 6 tuổi 

- Bằng chứng cụ thể về 
những con em lao động 

nhận được trợ cấp (danh 
sách trợ cấp) 

- Hình ảnh của nhà trẻ cho 
con em công nhân 

- Hình ảnh các sự kiện cho 
con em người lao động như 
ngày lễ thiếu nhi, trao học 

bổng cho con em người lao 
động có thành thích cao 

trong học tập, v.v… 
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- Học bổng cho con em 
người lao động 

 

Tài liΜu tham khͩo: 

- SΫ tay cho doanh nghiΜp: 
Các chính sách thân 

thiΜn vαi gia Ľ³nh, 
UNICEF  

ChŁm s·c trΐ em: Lιi ích kinh tΔ 
cho doanh nghiΜp hέ trι ngγ̯i 

lao Ľίng chŁm s·c trΐ em tͧ i ViΜt 
Nam, IFC 

- Chương trình kèm hình 
ảnh về các buổi tập huấn 
cho người lao động về kỹ 

năng làm cha mẹ (nếu có) 

 

 


